
STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện
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1 Phòng Văn hóa - Xã hội phường (35 nhiệm vụ)

1.1

Tham mưu xây dựng Kế hoạch chi tiết nhằm thực hiện 

Chương trình hành động số 25 của UBND phường; cụ 

thể hóa các chỉ tiêu, xác định lộ trình thực hiện và phân 

công trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị, bảo đảm phù 

hợp với thực tiễn

Kế hoạch Tháng 7 Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 26/5/2026; Hoàn thành

1.2

Tham mưu dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án số 04-

ĐA/ĐU của Đảng ủy phường; chú trọng các giải pháp 

đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và 

học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), 

bảo đảm tính khả thi tối đa dựa trên nguồn lực của địa 

phương

Kế hoạch Tháng 7 Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 16/6/2025 Hoàn thành

1.3
Tham mưu tổ chức tổng kết năm học 2025-2026, 

phướng hướng nhiệm vụ năm học 226-2027

Kế hoạch;

Giấy mời
Tháng 7

- Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 30/6/2026. 

Theo kế hoạch dự kiến tổng kết tuần 2 tháng 8
Hoàn thành

1.4
Tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả năm học 2025-

2026 của 3 cấp Mầm non, Tiểu học, THCS
Báo cáo Tháng 7

Đang dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2025-2026, phướng hướng nhiệm vụ 

năm học 226-2027

Có khả năng 

hoàn thành

1.5

Tiếp tục phối hợp cùng Trung tâm Phục vụ hành chính 

công hoàn thiện các hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp bảo trợ 

xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, trợ cấp mai táng phí; hồ sơ 

đề nghị cấp giấy xác nhận khuyết tật

Hồ sơ Tháng 7

- Công văn số 2712/UBND-VHXH ngày 13/7/2026; 

- Tờ trình số 85/TTr-VHXH ngày 15/7/2026;

- Quyết định số 1940, 1941,1942,1943,1948,1949,1950 ngày 16/7/2026 và 

13 giấy xác nhận khuyết tật, 01 hồ sơ gửi Hội đồng giám định y khoa thành 

phố

Hoàn thành

1.6

Phối hợp BHXH cơ sở Kiến An thực hiện tăng, giảm thẻ 

BHYT các đối tượng người cao tuổi 60-74; hưu trí xã 

hội, bảo trợ xã hội;

Hồ sơ Tháng 7

Công văn 2712/UBND-VHXH ngày 13/7/2026 (Lập danh sách đề nghị cấp 

mới, giảm, điều chỉnh thông tin thẻ BHYT cho 54 người cao tuổi từ 60-74 

tuổi, người thuộc đối tượng hưu trí xã hội và bảo trợ xã hội)

Hoàn thành

1.7

Tổ chức Hội nghị tập huấn tập huấn nâng cao năng lực, 

kỹ năng số cho thành viên các Tổ công nghệ số cộng 

đồng trên địa bàn phường Phù Liễn năm 2026 theo Kế 

hoạch số 216/KH-UBND ngày 05/6/2026

Hội nghị tập 

huấn

Quý 

III/2026 

(Dự kiến 

tháng 

7/2026)

- Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 05/6/2026. 

- Giấy mời số 270/GM-UBND ngày 02/7/2026
Hoàn thành
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1.8

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, 

ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

quốc gia năm 2026

Công văn báo 

cáo
Tháng 7

- Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 25/02/2026;

- Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 25/02/2026; 

- Kế hoạch số  110/KH-UBND ngày 10/3/2026; 

- Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 16/5/2026

Hoàn thành

1.9

Giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động 

không chuyên trách phường, người hoạt động không 

chuyên trách ở tổ dân phố

Các văn bản;

Hồ sơ
Tháng 7 Đang hoàn thiện hồ sơ trình Sở Nội vụ thành phố phê duyệt

Có khả năng 

hoàn thành

1.10 Kiểm tra các cơ sở thể thao trên địa bàn

Cuộc kiểm tra/ 

biên bản kiểm 

tra

Tháng 7

- Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 31/12/2025; 

- Quyết định số 1738 ngày 25/6/2026; 

- Thông báo 01/TB ngày 02/7/2026; 

Biên bản số 02,03, 04/BB-KTLN 

Hoàn thành

1.11
Xây dựng minh chứng chấm điểm công tác dân vận 

chính quyền, dân chủ cơ sở

Hình ảnh/ Văn 

bản/link
Tháng 7

- Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 13/02/2026 ;

- Công văn số 1711/UBND-VHXH ngày 12/5/2026; 

- Công văn số 1804/UBNDVHXH ngày 18/5/2026. 

- Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 

Hoàn thành

1.12
Khai thác, cập nhật dữ liệu và sử dụng hệ thống quản lý 

và điều hành thông minh eGov-Dss

Dữ liệu được 

cập nhật thường 

xuyên, đầy đủ

Tháng 7
100% dữ liệu thuộc lĩnh vực Phòng quản lý được cập nhật thường xuyên, đầy 

đủ trên hệ thống 
Hoàn thành

1.13

Tham mưu khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân 

có thành tích trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 

2018, Luật dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục 

quốc phòng và an ninh năm 2013

Quyết định khen 

thưởng
tháng 7

Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 08/7/2026 tặng Giấy khen của Chủ tịch 

UBND phường 10 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Hoàn thành

1.14
Tham mưu kiện toàn đội ngũ người làm việc tại tổ dân 

phố sau sắp xêp, tổ chức lại Tổ dân phố 
Quyết định Tháng 7

Thực hiện đầy đủ các bước quy trình kiện toàn người làm việc tại các tổ dân 

phố. Tham mưu dự thảo Quyết định công nhận các chức danh.

Có khả năng 

hoàn thành

1.15

Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-

CP ngày 08/4/2026 của Chính phủ và Chương trình hành 

động số 07-CTr/TU ngày 27/12/2025 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ thành phố thực hiện Kết luận số 210-

KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới 

Kế hoạch, công 

văn, báo cáo

Thường 

xuyên
Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 10/7/2026 Hoàn thành

1.16

Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt 

vị trí việc làm của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

trực thuộc theo quy định tại khoản 2

Điều 11 Nghị định số 232/2026/NĐ-CP của Chính phủ

Tờ trình; 

Quyết định
Tháng 7

Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 15/7/2026 về việc phê duyệt vị trí việc làm 

và tỷ lệ viên chức bố trí theo vị trí việc làm của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp 

công phường Phù Liễn

Hoàn thành
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1.17

Tham mưu quản lý nhà nước đối với công tác chăm sóc, 

nuôi dưỡng trẻ em; triển khai thực hiện Công điện số 

46/CĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng 

cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em.

Công văn Tháng 7

- Công văn số 2737/UBND-VHXH ngày 14/7/2026;

- Công văn số 2784/UBND-VHXH ngày 17/7/2026; 

- Công văn số 2786/UBND-VHXH ngày 17/7/2026.

Hoàn thành

1.18

Tham mưu triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật  cho người lao động và người sử dụng lao 

động đáp  ứng yêu cầu thực thi cam kết quốc tế về lao 

động giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng trong giai đoạn 2026 - 2030

Kế hoạch Tháng 7
- Công văn số 2737/UBND-VHXH ngày 14/7/2026;

- Công văn số 2784/UBND-VHXH ngày 17/7/2026;
Hoàn thành

1.19

Tham mưu thực hiện tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày 

đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định 

danh tính hài cốt liệt sĩ”

Công văn Tháng 7 Công văn số 2775/UBND-VHXH ngày 16/7/2026 Hoàn thành

1.20

Tham mưu hướng dẫn công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 

Ngày thánh hóa Đức Bà Chiêu Chinh Công Chúa đền 

Kha Lâm 

Tờ trình, Công 

văn
Tháng 7

Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 24/6/2026; 

Công văn số 2748/UBND-VHXH ngày 15/7/2026
Hoàn thành

1.21
Thực hiện rà soát hệ thống trang thiết bị toàn bộ các 

thiết chế văn hóa trên địa bàn
Danh sách Tháng 7 Tồng hợp biên bản của các TDP Hoàn thành

1.22
Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch liên ngành về 

Công tác y tế trường học giai đoạn 2026 - 2030
Công văn Tháng 7 Công văn số 2555/UBND-VHXH ngày 02/7/2026 Hoàn thành

1.23

Tham mưu UBND phường chỉ đạo phối hợp triển khai 

hoạt động kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ 

nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học năm 

học 2026-2027

Công văn Tháng 7 Công văn số 2735/UBND-VHXH ngày 14/7/2026 Hoàn thành

1.24
Rà soát điều chỉnh trợ cấp xã hội cho đối tượng BTXH 

tháng 7/2026

Tờ trình, Quyết 

định
Tháng 7

- Tờ trình số 82/TTr-VHXH ngày 10/7/2026;

- Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 15/7/2026
Hoàn thành

1.25

Rà soát, Quyết định thôi hưởng đối với các trường hợp 

BTXH, HTXH đã từ trần hoặc không còn đủ điều kiện 

hưởng

Tờ trình, Quyết 

định
Tháng 7

- Tờ trình số 81/TTr-VHXH ngày 10/7/2026;

- Quyết định số 1931,1935,1934,1933,1932, 1947,1938,1946,1945,1944 

ngày 15/7/2026 và 03 QĐ đang chờ lãnh đạo duyệt ký

1.26

Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện mô hình 

“Phường Phù Liễn chăm sóc sức khỏe toàn dân, toàn 

diện” và Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ và 

khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn 

phường; Kiện toàn các BCĐ theo quy định

Kế hoạch Tháng 7
Kế hoạch thực hiện mô hình “Phường Phù Liễn chăm sóc sức khỏe toàn dân, 

toàn diện” và Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sà
Hoàn thành
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1.27

Cập nhật, quản lý dữ liệu bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội 

trên các phần mềm chuyên ngành; thực hiện rà soát, 

tăng giảm thẻ BHYT cho các đối tượng.

Dữ liệu trên 

phần mềm
Tháng 7 Cập nhật dữ liệu chuyên ngành theo quy định Hoàn thành

1.28

Tham mưu triển khai Nghị quyết số 07/2026/NQ-

HĐND thành phố về việc quy định chế độ quà tặng của 

thành phố hằng năm đối với người có công với cách 

mạng, các đối tượng chính sách xã hội và chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi

Văn bản Tháng 7 CV số 2716/UBND-VHXH ngày 13/7/2026 Hoàn thành

1.29
Cập nhật dữ liệu người làm công tác xã hội trên phần 

mềm quản lý công tác xã hội của Bộ Y tế
Phần mềm Tháng 7 Cập nhập trên phần mềm theo quy định Hoàn thành

1.30

Tham mưu tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 79 

năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7:  tặng của Chủ tịch 

nước, Thành phố; thăm tặng quà của phường tại nhà; 

Khám sức khoẻ cho người có công; tổ chức Lễ cầu siêu, 

Lễ dâng hương, Thắp nến tri ân ,…

Thông báo, 

Quyết định, 

Công văn…

Tháng 7

 '- Thông báo 1443/TB-UBND ngày 09/7/2026 thông báo về mức quà;

- Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 14/07/2026 về việc Phê duyệt danh 

sách và kinh phí tặng quà của Chủ tịch nước;

- Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 14/07/2026 về việc Phê duyệt danh 

sách và kinh phí tặng quà của thành phố;

- Thông báo số 1504/TB-UBND ngày 20/7/2026;

- Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 13/7/2026.

Hoàn thành

1.31

Tham mưu xây dựng Phương án và  xin chủ trương thực 

hiện Phương án sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục 

mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập trên địa 

bàn phường Phù Liễn

Đề án, Kế 

hoạch, Tờ trình, 

Công văn; Báo 

cáo

Tháng 7 Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 03/7/2026 Hoàn thành

1.32
Tham mưu tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ đền ơn 

đáp nghĩa

Giấy mời;

Hội nghị
Tháng 7 Giấy mời số 29/GM-MTTQ-UB ngày 17/7/2026 Hoàn thành

1.33

Trình Ủy ban nhân dân thành phố, sở Nội vụ thẩm định 

hồ sơ nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP ngày 

25/6/2026 của Chính phủ đối với công chức nghỉ do tổ 

chức lại Ban Chỉ huy quân sự phường.

Tờ trình Tháng 7 Công văn số 2771/UBND-VHXH ngày 16/7/2026 Hoàn thành

1.34

Trình Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ về việc 

phê duyệt vị trí việc làm và tỷ lệ viên chức bố trí theo vị 

trí việc làm của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công 

phường Phù Liễn

Tờ trình Tháng 7 Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 15/7/2026 Hoàn thành

1.35

Tham mưu công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết 

năm học 2025-2026, phương hướng nhiệm vụ năm học 

2026-2027

Thông báo Tháng 7 Thông báo 1503/TB-UBND; Công văn số 2794/UBND-VHXH Hoàn thành

2 Phòng Kinh tế phường (18 nhiệm vụ)

2.1
Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách năm 

2027; tổng hợp dự toán ngân sách cấp phường
Công văn Tháng 7 Công văn 2488/UBND-KT ngày 28/6/2026 Hoàn thành
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Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 7)

Kiến nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

2.2
Xin ý kiến Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng 

ủy phường về điều chỉnh dự toán ngân sách
Tờ trình Tháng 7 Tờ trình 07/TTr-PKT ngày 01/7/2026 Hoàn thành

2.3
Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách của các đơn vị
Công văn Tháng 7

- Công văn 2746/UBND-KT ngày 15/7/2026; 

- Công văn số 2743/UBND-KT ngày 15/7/2026.
Hoàn thành

2.4

Thẩm định dự toán, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện 

các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của cấp có thẩm 

quyền

Quyết định Tháng 7
- Quyết định: 1930/QĐ-UBND ngày 15/7/2026,

- Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 15/7/2026
Hoàn thành

2.5
Thẩm định phương án quản lý, sử dụng, xử lý tài sản 

công
Hồ sơ Tháng 7

 Đã hướng dẫn Văn phòng HĐND và UBND phường thực hiện thủ tục thanh 

lý 3 xe ô tô
Hoàn thành

2.6
Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực 

tài chính - ngân sách 
Công văn Tháng 7

- Công văn 2730/UBND-KT ngày 14/7/2026;

- Công văn số 2664/UBND-KT ngày 09/7/2026
Hoàn thành

2.7
Lập, tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2026-2030; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026
Công văn Tháng 7 Công văn số 2758/UBND-KT ngày 15/7/2026 Hoàn thành

2.8
Tham mưu UBND phường phân bổ vốn cho các dự án 

sử dụng vốn sự nghiệp
Văn bản Tháng 7 - Công văn 2797/UBND-KT ngày 18/7/2026 Hoàn thành

2.9
Tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, tổ 

hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo phân cấp

Giấy chứng 

nhận
Tháng 8

Trong tháng 7, đã hoàn thành 50 hồ sơ,  trong đó: Chuyển đổi dữ liệu: 12; 

Giải thể, Phá sản, Xóa tên hộ kinh doanh: 14; Thành lập mới Hộ kinh doanh: 

24

Hoàn thành

2.10 Thực hiện rà soát, kiểm tra các chợ trên địa bàn phường Báo cáo Tháng 7, 8 Đang dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát
Có khả năng 

hoàn thành

2.11
Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh 

vực công thương
Công văn Tháng 7

- Công văn 2701/UBND-KT ngày 13/7/2026; 

- Công văn số 2702/UBND-KT ngày 13/7/2026
Hoàn thành

2.12 Điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi số Công văn Tháng 7 Công văn số 12/KT ngày 15/7/2026 Hoàn thành

2.13

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sử dụng ngân sách 

nhà nước

Công văn Tháng 7 Công văn 2772/UBND-KT ngày 16/7/2026 Hoàn thành

2.14
Tiếp nhận và triển khai các mô hình, giải pháp khoa học 

công nghệ, đổi mới sáng tạo theo chỉ đạo của cấp trên
Quyết định Tháng 7 Quyết định 1921/QĐ-UBND ngày 13/7/2026 Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 7)

Kiến nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

2.15
Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra hoạt động của Tổ công 

nghệ số cộng đồng
Báo cáo Tháng 7  Báo cáo 03/BC-KT ngày 13/7/2026 Hoàn thành

2.16

Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng; theo dõi, hướng dẫn, tổng 

hợp việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị thuộc 

phường theo phân cấp

Các văn bản Tháng 7
 - Quyết định 1951/QĐ-UBND ngày 16/7/2026;

 - Công văn 2779/UBND-KT ngày 16/7/2026
Hoàn thành

2.17
Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về sở 

hữu trí tuệ theo phân cấp
Công văn Tháng 7 Công văn 2763/UBND-KT ngày 16/7/2026 Hoàn thành

2.18
Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công 

nghệ và chuyển đổi số
Công văn Tháng 7 Công văn 2763/UBND-KT ngày 16/7/2026 Hoàn thành

3
Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường 

phường (34 nhiệm vụ)

3.1

Tham mưu UBND phường phê duyệt giá khởi điểm và 

phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất 42 thửa 

đất Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá đất 

xen kẹt tại khu đất tại ngõ 41 Khúc Trì, giáp Trường 

Mầm non Hướng Dương

Quyết định Tháng 7

- Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 03/7/2026;

- Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 03/7/2026;

- Quyết định số 1841/QĐ-UBND ngày 03/7/2026.

Hoàn thành

3.2

Đảm bảo trật tự đường hè, an toàn giao thông; tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phát sinh trên địa 

bàn theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 14/11/2025 của 

Ủy ban nhân dân thành phố

Đảm bảo đường 

thông, hè 

thoàng, không 

ùn tắc giao 

thông

Tháng 7

 '- Số lượt ra quân: 30 lượt; thu giữ 11 biển quảng cáo,  02 ô dù, 05 bàn 

nhựa, 08 ghế nhựa. 

- Tham mưu UBND phường xử phạt vi phạm hành chính đối với 05 cá nhân 

vi phạm trật tự đường hè với số tiền phạt nộp kho bạc nhà nước là 5.675.000 

đồng.

Hoàn thành

3.3

Tham mưu UBND phường cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 

hộ gia đình, cá nhân.

Giấy chứng 

nhận
Hàng tháng

Trong tháng 7, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất cho 65 hộ gia đình, cá nhân. Lũy kế 7 tháng cấp cấp 

được 757 giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân.

Hoàn thành

3.4
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 5 với 

Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn quận Kiến An

Thông báo, 

Quyết định
Tháng 7

Đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 549 

hộ có đất nông nghiệp, với tổng diện tích 17,61 ha và 94 hộ có đất ở, với 

tổng diện tích 0,9 ha. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt là 

329,7 tỷ đồng.

Có khả năng 

hoàn thành

3.5
Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền 

sử dụng đất tại đường Quy Tức, tổ dân phố Kiến Thiết:

Thông báo, 

Quyết định
Tháng 7

- Ngày 16/7/2026, triển khai thông báo thu hồi đất 36 hộ đất nông nghiệp 

thuộc phạm vi thu hồi thực hiện dự án;

- Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 20/7/2026;

- Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 23/7/2026;

- Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 15/7/2026.

Có khả năng 

hoàn thành
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3.6 Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư 04 vị trí 
Thông báo, 

Quyết định
Tháng 7

Ngày 17/7/2026, tổ chức công khai bản đồ thu hồi đất tại 04 tổ dân phố trên 

địa bàn phường.

Có khả năng 

hoàn thành

3.7 Tham mưu UBND phường cấp giấy phép xây dựng
Giấy phép xây 

dựng

Thường 

xuyên
Đã tham mưu cấp 65 GPXD ở mức độ trực tuyến toàn trình, đảm bảo tiến độ Hoàn thành

3.8 Công tác bảo vệ môi trường
Môi trường 

xanh, sạch, đẹp

Thường 

xuyên

Tổ chức họp để triển khai các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế theo 

Công văn số 8664/SNNMT-QLMT ngày 15/7/2026 của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường về công tác quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển,xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt đầu năm 2026 trên địa bàn phường Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, 

Kiến An, Phù Liễn; Tham mưu báo cáo đề xuất mô hình phân loại, thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường Phù 

Liễn gửi Sở NN&MT; Tham mưu thông báo phân công xử lý các thông tin, 

phản ánh kiến nghị liên quan đến vi phạm về bảo vệ môi trường trên địa bàn 

phường Phù Liễn.

Hoàn thành

3.9

Triển khai thực hiện kê khai đăng ký đất đai theo hiện 

Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/4/2026 của Ủy 

ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện công tác đo 

đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn 

thành cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn thành phố.

Thông báo Tháng 7

- Đến ngày 20/7/2026, tiếp nhận 3015 hồ sơ kê khai đăng ký từ đơn vị tư 

vấn, đã ban hành 365 thông báo xác nhận kết quả kê khai đăng ký đất đai, 

hiện đang niêm yết 850 hồ sơ.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ 

địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai; 

- Xây dựng đường găng tiến độ thực hiện cụ thể theo từng mốc thời gian.

Có khả năng 

hoàn thành

3.10

Triển khai thực hiện Đề án nhiệm vụ, giải pháp tổng thể 

thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng 

hóa quy mô lớn trên địa bàn thành phố

Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2045

Báo cáo Tháng 7 Báo cáo số 346/BC-UBND ngày 22/7/2026 Hoàn thành

3.11

Thực hiện kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà đất sử

dụng không hiệu quả, sai mục đích đề xuất

thu hồi đất để thực hiện đấu giá

Công văn Tháng 7 Công văn số 2831/UBND-XD,NN&MT ngày 21/7/2026 Hoàn thành

3.12

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 

87/KH-UBND ngày 18/3/2026 của UBND thành phố về 

Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Ban 

Thường vụ Thành uỷ về nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn 

phường Phù Liễn

Kế hoạch Tháng 7 Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 22/7/2026 Hoàn thành

3.13

Triển khai thực hiện các Quyết định của UBND thành 

phố về an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và Môi 

trường tại địa phương

Công văn Tháng 7 Công văn số 2799/UBND-XD,NN&MT ngày 20/7/2026 Hoàn thành
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3.14

Thực hiện  tuyên truyền, phổ biến thông tin về

Triển lãm Công nghệ, Máy móc nông nghiệp Quốc tế 

Việt Nam năm 2026

Công văn Tháng 7 Công văn số 2798/UBND-XD,NN&MT ngày 20/7/2026 Hoàn thành

3.15
Tham mưu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về 

lĩnh vực đất đai
Quyết định Tháng 7

- Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 20/7/2026;

- Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 20/7/2026
Hoàn thành

3.16
Tham mưu triển khai công tác chủ động ứng phó với 

mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá
Công văn Tháng 7 Công văn số 22/BCHPTDS ngày 20/7/2026 Hoàn thành

3.17

Thực hiện  rà soát hiện trạng và đề xuất mô hình phân 

loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn

Báo cáo Tháng 7 Báo cáo số 339/BC-UBND ngày 16/7/2026 Hoàn thành

3.18
Triển khai đối soát, bổ sung thông tin số căn 

cước/CCCD, họ tên chủ sử dụng đất trong CSDL đất đai
Công văn Tháng 7 Công văn số 2744/UBND-XD,NN&MT ngày 20/7/2026 Hoàn thành

3.19

Đánh giá kết quả thực hiện phát triển thủy lợi nhỏ,

thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 và báo cáo số 

liệu phục vụ xây dựng Nghị quyết về thủy lợi nội đồng 

trên địa bàn thành phố

Báo cáo Tháng 7 Báo cáo số 336/BC-UBND ngày 15/7/2026 Hoàn thành

3.20

Xây dựng và triển khai Kế hoạch khắc phục những tồn 

tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2026 thuộc lĩnh vực 

Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường

Kế hoạch Tháng 7 Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 13/7/2026 Hoàn thành

3.21
Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hạ du khi vận 

hành xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình
Công văn Tháng 7 Công văn số 21/BCHPTDS ngày 13/7/2026 Hoàn thành

3.22

Triển khai rà soát, đề xuất phương án tổ chức đỗ xe và 

điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ trên địa bàn 

phường

Công văn Tháng 7 Công văn số 2695/UBND-XD,NN&MT ngày 20/7/2026 Hoàn thành

3.23 Triển khai thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2026
Kế hoạch;

Công văn
Tháng 7

- Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 14/4/2026;

- Công văn số 1623/UBND-KT,HT&ĐT ngày 07/5/2026;

- Công văn số 2682/UBND-XD,NN&MT ngày 10/7/2026

Hoàn thành

3.24
Tham mưu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

trong hoạt động đường bộ
Quyết định Tháng 7

Các Quyết định số 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 

1914, 1915, 1916, 1917, 1917, 1919 ... ngày 10/7/2026
Hoàn thành
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3.25

Triển khai thực hiện Nghị định số 219/2026/NĐ-CP

ngày 21/6/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Công văn Tháng 7 Công văn số 2674/UBND-XD,NN&MT ngày 09/7/2026 Hoàn thành

3.26
Thực hiện công khai kết quả kiểm kê tài nguyên nước 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Công văn Tháng 7 Công văn số 2672/UBND-XD,NN&MT ngày 09/7/2026 Hoàn thành

3.27
Tham mưu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với các 

cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn phường Phù Liễn
Công văn Tháng 7 Công văn số 2551/UBND-XD,NN&MT ngày 09/7/2026 Hoàn thành

3.28
Triển khai  rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các dự án 

khu đô thị trên địa bàn phường
Công văn Tháng 7 Công văn số 2615/UBND-XD,NN&MT ngày 06/7/2026 Hoàn thành

3.29

Tham mưu xây dựng Phương án di dời các khu vực 

xung yếu (Làng chài đê Hữu Lạch Tray - Bờ sông Đa 

Độ; Khu tập thể xuống cấp số 1235 đường Trần Nhân 

Tông)

Phương án Tháng 7 Phương án số 19/PA-BCH ngày 03/7/2026 Hoàn thành

3.30
Chủ động phòng chống bão số 1 (bão MAYSAK) và 

mưa lũ sau bão
Công điện Tháng 7

- Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 02/7/2026

- Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 03/7/2026
Hoàn thành

3.31
 Triển khai thực hiện khung về khối lượng, tiêu chuẩn 

kỹ thuật dịch vụ lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
Công văn Tháng 7 Công văn số 2559/UBND-XD,NN&MT ngày 02/7/2026 Hoàn thành

3.32
Xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn năm 2026
Kế hoạch Tháng 7 Kế hoạch số 18/KH-BCH ngày 02/7/2026 Hoàn thành

3.33
Triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa 

cháy rừng
Công văn Tháng 7 Công văn số 2532/UBND-XD,NN&MT ngày 01/7/2026 Hoàn thành

3.34
Triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm 

long móng (LMLM) serotype A trên địa bàn phường
Công văn Tháng 7 Công văn số 2536/UBND-XD,NN&MT ngày 01/7/2026 Hoàn thành

4 Văn phòng HĐND và UBND phường (19 nhiệm vụ)



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 7)

Kiến nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

4.1

Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện nhiệm 

vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao trên Trang thông tin 

chỉ đạo điều hành của thành phố; tổng hợp kết quả thực 

hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý II báo cáo định kỳ, đột 

xuất theo quy định.

100% nhiệm vụ 

báo cáo đúng 

hạn

Thường 

xuyên

Từ 01/01/2026 đến 18/7/2026, tổng số nhiệm vụ UBND thành phố giao 58 

nhiệm vụ. Trong đó:

- Hoàn thành đúng hạn: 38;

- Hoàn thành nhiệm vụ không có hạn: 13; 

- Hoàn thành quá hạn: 0;

- Đang thực hiện: 7.

Hoàn thành

4.2

Ban hành các Thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại các hội nghị, cuộc 

họp

Thông báo kết 

luận

Thường 

xuyên

- Thông báo số 1426/TB-UBND ngày 02/7/2026;

- Thông báo số 1428/TB-UBND ngày 03/7/2026;

- Thông báo số 1432/TB-UBND ngày 06/7/2026;

- Thông báo số 1434/TB-UBND ngày 07/7/2026;

- Thông báo số 1454/TB-UBND ngày 10/7/2026;

- Thông báo số 1457/TB-UBND ngày 10/7/2026;

- Thông báo số 1459/TB-UBND ngày 14/7/2026;

- Thông báo số 1501/TB-UBND ngày 17/7/2026;

Hoàn thành

4.3
Xây dựng lịch công tác tuần của Lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân phường

Thông báo lịch 

làm việc

Đầu các 

tuần trong 

tháng

- Thông báo số 1415TB-UBND ngày 29/6/2026;

- Thông báo số 1431/TB-UBND ngày 06/7/2026;

- Thông báo số 1458/TB-UBND ngày 13/7/2026;

Hoàn thành

4.4
Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các kỳ họp HĐND, 

phiên họp UBND và các hội nghị, cuộc họp trên địa bàn.
Văn bản

Thường 

xuyên
Bảo đảm cơ sở vật chất, giấy mời và tài liệu phục vụ hội nghị, cuộc họp Hoàn thành

4.5
Thực hiện quản lý văn bản đi, đến kịp thời, đúng quy 

trình; tăng cường sử dụng văn bản điện tử.

- 100% văn bản 

điện tử ký số cá 

nhân; 

- 100% văn bản 

đi được gửi 

hoàn toàn dưới 

dạng điện tử

Thường 

xuyên

- Tính đến ngày 10/6/2026, tổng số văn bản có chữ ký số cá nhân là 

7.371/7.371 văn bản = 100%; 

- 100% văn bản đi được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử

Hoàn thành

4.6
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ 

Bí mật nhà nước

Bảo đảm bí mật 

tuyệt đối

Thường 

xuyên

100% văn bản đến và văn bản đi được bảo mật, quản lý và xử lý đúng quy 

định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025.
Hoàn thành

4.7

Tham mưu giúp Đảng ủy UBND phường soạn thảo, ban 

hành các văn bản có liên quan đến công tác đảng và 

đảng viên

Các văn bản
Thường 

xuyên

Các văn bản chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy UBND phường được triển khai 

thực hiện kịp thời, đúng quy định, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra.
Hoàn thành

4.8 Đảm bảo an toàn thông tin mạng

Đường truyền 

mạng của 

phường được 

thông suốt

Thường 

xuyên

Đảm bảo hệ thống đường truyền mạng của phường hoạt động thông suốt, ổn 

định, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc.
Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 7)

Kiến nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

4.9

- Tham mưu tổ chức tốt công tác tiếp công dân định kỳ 

và đột xuất.

- Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh; hạn chế phát sinh điểm nóng.

Kế hoạch, 

Thông báo 

Thường 

xuyên

- Ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2026; Thông báo số 

171/TB-UBND ngày 05/01/2026 về tiếp công dân của Chủ tịch UBND 

phường năm 2026;

- Tháng 7/2026: tổng số lượt tiếp công dân: 22 lượt/20 người/20 vụ việc; số 

đoàn đông người được tiếp: 0 đoàn (tiếp thường xuyên: 20 lượt/20 

người/20vụ việc; tiếp định kỳ của lãnh đạo phường: 02 lượt/0 người/0 vụ 

việc). Kết quả giải quyết đơn thư: tiếp nhận 20 đơn (20 đơn đủ điều kiện xử 

lý: đơn khiếu nại 0; đơn tố cáo: 0; đơn kiến nghị: 20). Đã giải quyết xong 15 

đơn (00 đơn tố cáo; 0đơn khiếu nại; 15 đơn kiến nghị, phản ánh); đang giải 

quyết 05 đơn.

Hoàn thành

4.10

Tham mưu tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi thi 

hành pháp luật và hòa giải ở cơ sở theo quy định

- Kế hoạch;

- Các văn bản 

triển khai

Thường 

xuyên

- Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 16/7/2026;

- Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 09/7/2026;

-  Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 06/7/2026;

-  Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 06/7/2026;

- Báo cáo số 340/BC-UBND ngày 16/7/2026

- Công văn số 2651/UBND-VP ngày 08/7/2026

4.11
Tham mưu kiểm tra công tác xử phạt vi phạm hành 

chính và áp dụng các biện xử lý vi phạm hành chính
Kế hoạch

Thường 

xuyên

Trong tháng 7, phối hợp xử lý vi phạm hành chính 13 vụ việc với tổng số 

tiền xử phạt 37.500.000 đồng.

4.12
Tham mưu thực hiện công tác chứng thực và đăng ký hộ 

tịch theo quy định pháp luật

Hồ sơ thủ tục 

hành chính

Thường 

xuyên

Trong tháng 7, UBND phường tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành 

chính: Xác nhận hôn nhân: 108 trường hợp; Cấp bản sao: 107 trường hợp; 

cải chính hộ tịch: 37 trường hợp; khai sinh mới: 77 trường hợp, đăng ký lại: 

19 trường hợp; kết hôn: 27 trường hợp, Khai tử: 33 trường hợp. Chứng thực 

hợp đồng giao dịch: 25 trường hợp.

4.13

Tham mưu UBND phường quản lý nhà nước về công 

tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ 

phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định Luật 

phòng, chống tham nhũng năm 2018 

Kế hoạch
Thường 

xuyên
- Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 03/02/2026; Hoàn thành

4.14
Tham mưu Quyết định bãi bỏ toàn bộ một số văn bản 

quy phạm pháp
Quyết định Tháng 7 Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 Hoàn thành

4.15

Công khai địa chỉ Cổng thông tin điện tử; mạng xã hội 

Facebook và Zalo; địa điểm trụ sở làm việc, số điện 

thoại đường dây nóng của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy 

ban MTTQ Việt Nam và một số cơ quan phường Phù 

Liễn theo đúng quy định

Thông báo Tháng 7 Thông báo số 1435/TB-UBND ngày 07/7/2026 Hoàn thành

4.16

Công khai số điện thoại các đồng chí lãnh đạo Đảng, 

chính quyền; các phòng, đơn vị phường Phù Liễn, thành 

phố Hải Phòng 

Thông báo Tháng 7 Thông báo số 1455/TB-UBND ngày 10/7/2026 Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 7)

Kiến nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

4.17

Tham mưu phân công lãnh đạo các phòng, đơn vị và 

công chức phụ trách, theo dõi các tổ dân phố trên địa 

bàn phường

Thông báo Tháng 7
- Thông báo số 1436/TB-UBND ngày 07/7/2026;

- Thông báo số 1418/TB-UBND ngày 30/6/2026
Hoàn thành

4.18

Xây dựng Kế hoạch công tác tháng 7, 8, 9 và Quý III; 

Danh mục sản phẩm, công việc Quý III phục vụ đánh 

giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý 

theo Hướng dẫn số 19-HD/ĐU, ngày 22/6/2026 của Ban 

Thường vụ Đảng uỷ phường 

Văn bản Tháng 7
- Kế hoạch số 04/KH-VP ngày 09/7/2026;

- Công văn số 46/VP ngày 097/2026
Hoàn thành

4.19

Tham mưu Quyết định phân công công tác đối với Chủ 

tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nhiệm 

kỳ 2026 - 2031

Quyết định Tháng 7 Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 Hoàn thành

5
Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường 

(09 nhiệm vụ) 

5.1
Tham mưu triển khai hệ thống ra Quyết định (DSS) của 

phường
Hệ thống DSS

Thường 

xuyên
Hệ thống vận hành ổn định Hoàn thành

5.2

Chủ trì, tham mưu tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra tính 

hợp lệ của hồ sơ thủ tục hành chính; theo dõi, đôn đốc, 

phối hợp giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tiến độ, 

thời hạn và chất lượng giải quyết hồ sơ trên Hệ thống 

một cửa điện tử thành phố Hải Phòng và Dịch vụ công 

Quốc gia.

Báo cáo
Thường 

xuyên

Kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống điện tử tháng 07/2026 (từ ngày 

16/6/2026 đến ngày 15/7/2026) :

- Kỳ trước chuyển sang: 192

- Tiếp nhận mới: 1707 (Hồ sơ trực tuyến : 1691, Hồ sơ trực tiếp: 16)

- Đã giải quyết: 1690

- Hồ sơ quá hạn: 0

- Hồ sơ đủ điều kiện thanh toán trực tuyến thành công: 1325/1325 = 100%

- Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết: 1690/1690 = 100%

Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 7)

Kiến nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

5.3

Chủ trì, tham mưu thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông; đề xuất các giải pháp đơn giản hóa thủ tục, rút 

ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Văn bản
Thường 

xuyên

Trong kỳ báo cáo, UBND phường Phù Liễn đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ 

hành chính công phường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính, cải cách thủ tục hành chính.

+ Duy trì thực hiện các mô hình Chính quyền thân thiện (trao thư chúc 

mừng kết hôn, khai sinh, thư chia buồn, ngày thứ Sáu không hẹn; Hotline 

0827286689…) ; triển khai thực hiện hỗ trợ thủ tục hành chính tại nhà cho 

các đối tượng yếu thế, triển khai mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính 

công lưu động (thực hiện 01 ngày hành chính công lưu động tại địa điểm 

Nhà văn hóa TDP Đẩu Sơn, đường Trần Phương, phường Phù Liễn, thành 

phố Hải Phòng) .

+ Triển khai trang Sách điện tử mã thủ tục hành chính tại Kiosk tra cứu 

thông tin và trên môi trường mạng tại địa chỉ https://phulien.io.vn/tthc/ ; cập 

nhật liên tục danh sách Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã, kèm 

đường link và mã QRCode tới Cổng Dịch vụ công.

+ Triển khai Bản đồ số Phù Liễn hỗ trợ tra cứu, khai báo địa chỉ cư trú khi 

thực hiện thủ tục hành chính tại https://phulien.io.vn/bando/ , nghiêm cấm 

việc yêu cầu cung cấp thông tin chứng minh thay đổi địa chỉ sau khi sáp 

nhập Tổ dân phố; cung cấp thông tin Cán bộ 19 TDP mới qua nhóm Zalo hỗ 

trợ công dân, Fanpage Facebook phường Phù Liễn và đường link trực tuyến 

https://phulien.io.vn/tdp/

+ Phối hợp các phòng chuyên môn rà soát cập nhật lại việc công khai danh 

mục, quy trình giải quyết TTHC phù hợp với các phòng chuyên môn mới 

thành lập.

Hoàn thành

5.4

Chủ trì, tham mưu tiếp nhận, phân loại và theo dõi việc 

xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại liên quan đến thủ 

tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm 

bảo đúng quy định của pháp luật.

Văn bản trả lời 

PAKN

Thường 

xuyên

- Trong kỳ báo cáo UBND phường đã tiếp nhận 01 phản ánh, kiến nghị của 

người dân, tổ chức thông qua các kênh theo quy định. Các phản ánh, kiến 

nghị phát sinh được tiếp nhận, xử lý và trả lời kịp thời, không để tồn đọng 

kéo dài. 

- Trong kỳ báo cáo, số lượng phản ánh, kiến nghị giảm so với kỳ báo cáo liền 

kề trước. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng 

của người dân, tổ chức.

Hoàn thành

5.5

Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện 

thủ tục hành chính tại Trung tâm; đăng ký tuyên truyền 

lồng ghép tại các Hội nghị của phường.

Lượt
Thường 

xuyên

Đã tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực 

hiện thủ tục hành chính
Hoàn thành

5.6

Thực hiện các mô hình “Hành chính công lưu động”; 

“Hỗ trợ người yếu thế trong thực hiện TTHC”; “Ngày 

thứ 6 không hẹn”; “Chính quyền thân thiện” …

Lượt
Thường 

xuyên
Thực hiện 01 ngày HCC tăng cường vào thứ Bảy (11/7/2026); Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 7)

Kiến nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

5.7
Quản trị hệ thống Quản lý văn bản HPNet, đăng tải tin 

bài, cập nhật banner sự kiện trên Cổng TTĐT phường
Hệ thống

Thường 

xuyên
Duy trì hệ thống Hoàn thành

5.8

Quản trị, đăng tin bài, trả lời liên hệ - phản ánh qua hệ 

thống Fanpage Facebook Cổng TTĐT phường, Zalo Hỗ 

trợ Công dân phường, Zalo OA.

Hệ thống
Thường 

xuyên
Duy trì hệ thống Hoàn thành

5.9
Quản trị, theo dõi sự cố hệ thống mạng UBND phường 

(phối hợp Văn phòng HĐND và UBND phường)
Hệ thống

Thường 

xuyên
Duy trì hệ thống Hoàn thành

6 Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công (06 nhiệm vụ)

6.1

Triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền 

trên hệ thống phát thanh, Cổng Thông tin điện tử của 

phường và website

Triển khai hiệu 

quả công tác 

thông tin, tuyên 

truyền

Thường 

xuyên

Trong tháng 7, hoạt động loa truyền thanh đã phát sóng 466 lượt tin bài; 

Fanpage cổng thông tin điện tử đã dăng tải 321 tin, bài (trong đó có 86 văn 

bản chỉ đạo); Trên trang Youtube: 03 tin hình; Zalo OA với tổng số 138 tin, 

bài; Facebook: 271 tin, bài. Duy trì bản tin phát thanh trên hệ thống loa 

phường 02 lần/ngày (cố định vào các khung giờ buổi sáng: 6h00’, buổi 

chiều: 17h45’)

Hoàn thành

6.2 Tuyên truyền cổ động trực quan các ngày lễ lớn
Triển khai hiện 

quả
Tháng 7

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối 

với mộ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ Văn Đẩu, 

phường Phù Liễn để giám định AND

- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Hoàn thành

6.3
Xây dựng và phát triển Thư viện số tại Trung tâm Dịch 

vụ sự nghiệp công phường Phù Liễn

Thư viện số 

hoạt động hiệu 

quả

Tháng 7, 8 Xây dựng dữ liệu số, nhập liệu đầu sách 6.445 cuốn Hoàn thành

6.4 Duy trì, quản lý các lớp năng khiếu, thể thao hè 2026
Tổ chức hiệu 

quả

Từ tháng 6 

- 8

Từ ngày 01/06/2026, triển khai thành công 13 các CLB Bóng đá, bóng rổ, 

bóng bàn cầu lông, võ karate, võ cổ truyền, võ Taekwondo, cờ vua; múa, 

nhảy hiện đại, MC.

Hoàn thành

6.5

 Đã lựa chọn 20 bài thi từ các trường Mầm non, Tiểu 

học, Trung học cơ sở trên địa bàn phường tham gia 

Cuộc thi Vẽ tranh thiếu nhi hè năm 2026. Dự kiến chấm 

điểm ngày 15/6/2026, công bố kết quả tháng 7/2026

Đạt thành tích 

cao tại Cuộc thi
Tháng 7

Đã gửi 20 bài dự thi đến Ban tổ chức thành phố. Dự kiến công bố giải trong 

tháng 14/7/2026
Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 7)

Kiến nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

6.6
Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác Khuyến nông trên 

địa bàn phường

Thực hiện hiệu 

quả, góp phần 

nâng cao năng 

suất sản xuất

Tháng 7

- Trong tháng 7/2026, đã triển khai hiệu quả công tác chuyên môn trong lĩnh 

vực nông nghiệp. Hướng dẫn các hộ nông dân gieo cấy lúa vụ Mùa. Chăm 

sóc bón thúc đợt 1, diệt trừ ốc bươu vàng, diệt cỏ. Phòng trừ bệnh vàng lá 

nghẹt rễ, phòng trừ rầy lưng trắng. Phòng trừ sâu bệnh hại trên rau màu hè 

thu.

- Chăn nuôi: tuyên truyền lịch tiêm phòng văcxin phòng bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm đợt 2 năm 2026; tuyên truyền phòng chống bệnh long móng lở 

mồm trên gia súc, bệnh dịch tả lợn châu phi; tuyên truyền hướng dẫn chăm 

sóc quản lý vật nuôi trong mùa mưa bão.

- Viết các tin, bài về quy trình kỹ thuật, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trên 

cây trồng, vật nuôi tuyên truyền trên loa phát thanh, cổng thông tin điện tử và 

các nền tảng xã hội.

Hoàn thành

7 Ban Chỉ huy Quân sự phường (15 nhiệm vụ)

7.1
Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 

2026
Nghị quyết Tháng 7

- Nghị quyết số 09-NQ/CB ngày 02/7/2026 của Chi bộ về việc Lãnh đạo 

thực hiện hiệm vụ tháng 7/2026; 

- Nghị quyết số 09-NQ/CB ngày 02/7/2026 của Chi bộ về việc tăng cường 

lãnh đạo thực hiện công tác htu hút, xác nhận, bồi dưỡng trọng dụng nhân tài.

Hoàn thành

7.2 Xét đề nghị kết nạp Đảng cho 04 quần chúng ưu tú Hồ sơ Tháng 7 Đang phối hợp với Ban xây dựng Đảng Đảng ủy phường
Có khả năng 

hoàn thành

7.3

Tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sỹ đối với mộ chưa xác 

định được thông tin trong nghĩa trang trên địa bàn 

phường để giám định AND theo kế hoạch số 213/KH-

UBND

Hồ sơ mẫu sinh 

phẩm
Tháng 7

Đã hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm đối với 25 mộ chưa xác định 

được thông tin trong nghĩa trang trên địa bàn phường để giám định AND 

theo kế hoạch số 213/KH-UBND

Hoàn thành

7.4

Tổ chức giáo dục, quán triệt, học tập các công văn, chỉ 

thị, nghị quyết của trên, xây dựng bản lĩnh chính trị cho 

cán bộ, nhân viên trong Ban Chỉ huy Quân sự phường

100% cán bộ, 

nhân viên được 

quán triệt, học 

tập 

Tháng 7
Đã tổ chức giáo dục, quán triệt các văn bản của cấp trên tới 100% cán bộ, 

nhân viên trong Ban Chỉ huy Quân sự phường
Hoàn thành

7.5

Quản lý, nắm chắc tình hình số lượng, chất lượng cán 

bộ, nhân viên trong đơn vị, đánh giá và nhận xét cán bộ 

quý III

Quản lý, đánh 

giá cán bộ quý 

III đúng quy 

định

Quý III Thực hiện công tác quản lý, đánh giá cán bộ quý III đúng quy định Hoàn thành

7.6

Tổ chức bàn giao lực lượng Dự bị động viên cho Lữ 

đoàn 679/Vùng 1 Hải quân dự kiến trung tuần tháng 7, 

quân số 34 đồng chí (trong đó sĩ quan = 04, hạ sỹ quan 

= 30)

Bàn giao đủ 

quân số, chất 

lượng

Tháng 7
Đang thực hiện hoàn thiện hồ sơ cho các đối tượng Hạ  sĩ quan dự bị, bàn 

giao cho các đơn vị tổ chức huấn luyện

Có khả năng 

hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 7)

Kiến nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

7.7
Nắm kết quả thi tốt nghiệp của các công dân đăng ký thi 

các trường trong quân đội và hoàn thiện hồ sơ nhập học
Danh sách Tháng 7 Đang chờ thông báo kết quả xét tuyển của các trường

Có khả năng 

hoàn thành

7.8
Rà soát, kiện toàn tổ chức biên chế các đơn vị Dân quân 

tự vệ phường sau sát nhập Tổ dân phố

Biên chế đủ 

quân số
Tháng 7

Đang hoàn thiện hồ sơ kiện toàn tổ chức biên chế các đơn vị Dân quân tự vệ 

phường sau sát nhập Tổ dân phố

Có khả năng 

hoàn thành

7.9
Tổ chức huấn luyện Dân quân tại chỗ khi có kế hoạch 

và hướng dẫn của Bộ CHQS thành phố

Hoàn thành 

huấn luyện
Tháng 7 Đang chờ Kế hoạch Bộ CHQS thành phố

Có khả năng 

hoàn thành

7.10

Tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng và an 

ninh phường xây dựng kế hoạch và tổ chức mở lớp bồi 

dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh đối 

tượng 4

Kế hoạch Quý III

Kế hoạch số 01/KH-HĐGDQP&AN ngày 09/02/2026 của Hội 

ĐGDQP&AN về việc Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2026 (dự kiến 

140 công dân tham gia bồi dưỡng)

Có khả năng 

hoàn thành

7.11

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ 

các ngày Lễ lớn, quản lý chặt chẽ đất, công trình quốc 

phòng; phối hợp với các lực lượng nắm chắc địa bàn, 

không để bị động, bất ngờ xảy ra

Bảo đảm an 

toàn

Thường 

xuyên

- Tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị (02 

lần/tháng);

- Luyện tập các phương án Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, luyện 

tập phương án phòng chống cháy nổ cơ quan (02 lần/tháng).

Hoàn thành

7.12 Xây dựng hệ thống văn kiện phòng thủ dân sự Văn kiện
Thường 

xuyên

Tổ chức xây dựng hệ thống văn kiện phòng thủ dân sự (Kế hoạch phòng 

chống cháy nổ cơ quan; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; ứng phó 

sự cố chất thải; ứng phó sự cố động đất; phòng chống cháy rừng; ứng phó sự 

cố tràn dầu)

Hoàn thành

7.13

Tham mưu Ủy ban nhân dân phường tổ chức Hội nghị 

tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật 

Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Giáo dục quốc phòng 

và an ninh năm 2013

Các văn bản Tháng 7

- Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 18/6/2026;

- Báo cáo số 332/BC-UBND ngày 13/7/2026;

- Giấy mời số 275/GM-UBND ngày 06/7/2026

Hoàn thành

7.14
Rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ độ tuổi 18 - 25; đến 

hết 27 đối với những công dân học Cao đẳng và Đại học
Danh sách Quý III, IV Thực hiện rà soát 809 công dân trong độ tuổi từ 18 - 27 sẵn sàng nhập ngũ Hoàn thành

7.15

Phối với Phòng Văn hóa - Xã hội phường tổ chức thăm, 

tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn và tổ chức 

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang 

Văn Đẩu nhân dịp Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh 

liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) 

- Kế hoạch,

- Chương trình 

tổ chức, 

- Danh sách

Tháng 7

- Dự kiến thời gian tặng quà vào ngày 21/7/2026, 

- Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ vào ngày 26/7/2026, dâng 

hương 27/7/2026.

Có khả năng 

hoàn thành

8 Công an phường (17 nhiệm vụ)

8.1 Tổ dân phố không có tội phạm ma túy

Giữ vững 21 

TDP không ma 

tuý và xây dựng 

mới 09 TDP 

không ma tuý

Quý III

 '- Đã tổ chức Hội nghị công bố đối với 09 TDP không ma tuý mới và giữ 

vững 12 TDP không ma tuý đã xây dựng năm 2025;

 - Sau sáp nhập, phường Phù Liễn hiện có 10 tổ dân phố đạt các tiêu chí TDP 

không ma túy theo địa giới hành chính mới.

Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 7)

Kiến nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

8.2 Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm >80%
Tháng 7 và 

Quý III
Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt 100% Hoàn thành

8.3
Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm rất nghiêm 

trọng và đặc biệt nghiêm trọng
100%

Tháng 7 và 

Quý III

Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt 

nghiêm trọng 100%
Hoàn thành

8.4

Bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm, sự kiện 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng 

của đất nước, thành phố và phường

Bảo đảm an 

ninh trật tự

Tháng 7 và 

Quý III

Bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, 

đối ngoại
Hoàn thành

8.5

Nắm chắc tình hình an ninh tôn giáo tín ngưỡng, kịp 

thời báo cáo, tham mưu đề xuất giải quyết các hiện 

tượng tôn giáo, tà đạo phát sinh mới trên địa bàn; không 

để các đối tượng tập trung đông người sinh hoạt tôn 

giáo trái phép kéo dài mà chưa được phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý

Địa bàn đảm 

bảo an ninh, an 

toàn

Tháng 7 và 

Quý III
Địa bàn đảm bảo an ninh, an toàn Hoàn thành

8.6

Phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an phường Kiến 

An quản lý, giám sát chặt chẽ số đối tượng chính trị, bất 

bình, bất mãn, đầu đơn khiếu kiện không để hình thành 

công khai tổ chức chính trị đối lập, tập trung đông 

người tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà 

nước, gây phức tạp ANTT địa phương

Địa bàn đảm 

bảo an ninh, an 

toàn

Tháng 7 và 

Quý III
Địa bàn đảm bảo an ninh, an toàn Hoàn thành

8.7

Tuần tra, chốt điểm đảm bảo trật tự đường hè trên các 

tuyến đường Trần Tất Văn, Phan Đăng Lưu, Nguyễn 

Lương Bằng…Chống ùn, tắc giờ cao điểm tại Ngã ba 

Quy Tức, Nguyễn Lương Bằng; Khu vực Chợ Gò Công; 

Cổng sân bay Kiến An, Bệnh viện Kiến An; Cổng 

trường Phan Đăng Lưu và trường THPT Kiến An. Đảm 

bảo ANTT; TTĐH các lễ, hội trên địa bàn

Bảo đảm trật tự 

đường hè, trật 

tự công cộng

Tháng 7 và 

Quý III
Bảo đảm trật tự đường hè, trật tự công cộng Hoàn thành

8.8
Rà soát thiết bị Giám sát hành trình; Ghi nhận hình ảnh 

người lái xe loại xe kinh doanh vận tải
Rà soát

Tháng 7 và 

Quý III
Đã hoàn thành đạt 100% Hoàn thành

8.9
Công tác đăng ký, quản lý cư trú: đảm bảo tỷ lệ hồ sơ 

dịch vụ công trực tuyến 100%
100%

Tháng 7 và 

Quý III
 Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến về đăng ký, quản lý cư trú đạt 100% Hoàn thành

8.9
Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi An ninh 

trật tự ở cơ sở giỏi (lần thứ nhất) năm 2026

Thành lập đội 

thi cấp Cụm
Tháng 7 Đạt giải Ba Cụm thi đua số 1 Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 7)

Kiến nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

8.10

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày

14/11/2025 của UBND thành phố, duy trì không để xảy

ra tình trạng tái lấn chiếm các tuyến đường Trần Nhân

Tông; Nguyễn Lương Bằng; Phan Đăng Lưu; Hoàng

Quốc Việt… đảm bảo TTCC-TTĐH trên địa bàn

phường

Bảo đảm 

TTCC, TTĐH
30/9/2026 Bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đường hè Hoàn thành

8.11

Tiếp tục duy trì mô hình “Cổng trường ATGT” 100%

các trường trên địa bàn; Phân công lực lượng an ninh cơ

sở đảm bảo an ninh trật tự tại các cổng trường giờ cao

điểm phòng chống ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông

Bảo đảm 

TTATGT, 

không để ùn 

tắc, tai nạn giao 

thông

30/9/2026 Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để ùn tắc, tai nạn giao thông Hoàn thành

8.12

Thực hiện nghiêm túc và hoàn thành các chỉ tiêu của 

“Cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN 

thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin”

100% 30/7/2026

Đã tổ chức thu nhận 43 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ theo Kế hoạch. Phối hợp 

cùng Ban chỉ huy quân sự phường thu mẫu ADN đối với 25 phần mộ liệt sĩ 

chưa xác định danh tính 

Hoàn thành

8.13
Tổ chức Lễ mít tinh và giải chạy hưởng ứng Tháng

hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Tổ chức thành 

công
30/7/2026

Tổ chức thành công Lễ mít tinh và giải chạy hưởng ứng Tháng hành động 

phòng, chống ma túy năm 2026
Hoàn thành

8.14

Tham mưu BCĐ 799 phường Phù Liễn tổ chức ra mắt 

mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

“Camera an ninh giám sát đảm bảo ANTT”  trên địa 

bàn phường Phù Liễn. 

Ra mắt mô hình 30/7/2026

Ngày 25/6/2026, Công an phường Phù Liễn tham mưu BCĐ 799 phường 

Phù Liễn tổ chức ra mắt mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

“Camera an ninh giám sát đảm bảo ANTT” trên địa bàn phường Phù Liễn. 

Số mắt camera an ninh lắp đặt 103 và được được lắp đặt tại 87 vị trí tại các 

TDP trên địa bàn phường’ 

Hoàn thành

8.15

Tri ân tặng quà cho gia đình cán bộ Công an thuộc diện 

gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ nhân kỷ niệm 

79 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 

27/7/2026)

Đảm bảo trang 

trọng, ý nghĩa 
30/7/2026

Đã tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa 

bàn bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, đúng đối tượng, góp phần chăm lo đời 

sống vật chất, tinh thần và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Hoàn thành

8.16

Tham mưu kiện toàn, ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở và dân phòng trên địa bàn 

phường

Tổ chức Hội 

nghị công bố
30/7/2026

- Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 30/6/2026;

- Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 14/7/202;

- Giấy mời số 287/GM-UBND ngày 14/7/2026

Hoàn thành

8.17
Tham mưu tổ chức chương trình Sinh hoạt chính trị về 

nguồn tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế

Tổ chức thành 

công
30/7/2026  Tổ chức thành công chương trình Sinh hoạt chính trị về nguồn Hoàn thành

9 Trạm Y tế phường (10 nhiệm vụ)



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 7)

Kiến nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

9.1

Triển khai thực hiện công tác Dân số, Trẻ em và Bảo trợ 

xã hội; Tăng cường truyền thông, rà soát, cập nhật và 

quản lý đối tượng theo quy định; thực hiện chế độ báo 

cáo định kỳ; tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ theo 

Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 

của HĐND thành phố

- Tăng cường 

công tác tuyên 

truyền.

- Kế hoạch, 

Công văn, Báo 

cáo

Tháng 7

- Xây dựng Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 09/7/2026 tổ chức các hoạt

động truyền thông hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2026

- Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dân số trên địa bàn phường sau khi sắp

xếp, sáp nhập tổ dân phố; thực hiện bàn giao sổ A0 giữa CTV cũ và mới sau

sắp xếp đảm bảo quản lý liên tục, không gián đoạn.

- Tiếp nhận và hoàn thiện 08 hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số

49/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND thành phố, trình cấp có

thẩm quyền phê duyệt chi trả.

- Tuyên truyền trên các trang mạng xã hội về công tác Dân số, Trẻ em, Bảo

trợ xã hội được 15 bài, thu hút được khoảng 417 lượt tương tác.

- Tham gia đánh giá mức độ khuyết tật và cấp mới giấy xác nhận khuyết tật

cho 14 trường hợp.

Hoàn thành

9.2

Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho 

nhân dân.  Phối hợp với BVKA khám sức khỏe định kì, 

khám sàng lọc miễn phí cho người có công và thân nhân 

liệt sĩ trên địa bàn phường

Đảm bảo khám 

chữa bệnh ban 

đầu, trực cấp 

cứu và thực 

hiện các kế 

hoạch y tế.

Tháng 7

- Tổng số khám bệnh: 487. Trong đó: Khám đa khoa: 54, khám thai: 118, 

khám phụ khoa: 13, khám tiêm chủng: 302,

 - Phối hợp thực hiện khám cho 100 người có công và thân nhân liệt sĩ

Hoàn thành

9.3

Tăng cường giám sát, điều tra dịch tễ, hướng dẫn các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện và 

xử lý các ca bệnh lẻ, không để bùng phát dịch trên địa 

bàn

Không để dịch 

bệnh lớn xảy ra 

trên địa bàn
Tháng 7

Tiếp nhận và điều tra giám sát và xử lý môi trường 06 ca bệnh truyền nhiễm 

mới (1 sốt xuất huyết, 2 covid 19, 3 tay chân miệng ), tổng số ca bệnh đã tiếp 

nhận và điều tra: 43.

Hoàn thành

9.4
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn 

thực phẩm, phòng chống dịch bệnh mùa hè

Không để xảy 

ra vụ ngộ độc 

thực phẩm trên 

địa bàn

Tháng 7
Phối hợp với Trung tâm Y tế Kiến An tổ chức 02 buổi tập huấn ATTP cho 

các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố...
Hoàn thành

9.5

Duy trì tiêm chủng vacxin phòng 11 bệnh trong tiêm 

chủng mở rộng, thực hiện tiêm chủng an toàn, đúng quy 

định

100% điểm 

tiêm chủng thực 

hiện đúng quy 

định

100% phản ứng 

sau tiêm được 

điều tra

Tháng 7

- Tiêm chủng  liều trong TCMR, các buổi tiêm diễn ra an toàn, không có 

phản ứng sau tiêm.

- 100% điểm tiêm chủng thực hiện đúng quy định

- 100% trẻ đến tiêm được rà soát và cập nhật dữ liệu trên Hệ thống quản lý 

thông tin tiêm chủng quốc gia sau mỗi buổi tiêm.

- 100% phản ứng sau tiêm được điều tra.

Hoàn thành

9.6

- Triển khai tẩy giun định kỳ cho trẻ từ 2 tuổi đến dưới 6 

tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 

- Cân đo, đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 

tuổi bị suy dinh dưỡng

100% trẻ được 

tẩy giun định 

kỳ. 

100% trẻ suy 

dinh dưỡng 

dưới 5 tuổi 

Tháng 7

- 24 trẻ được tẩy giun định kỳ đạt 100%.

- 310 trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi được cân đo, đánh giá tình trạng dinh 

dưỡng, đạt 100%.

Hoàn thành



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn

Kết quả thực hiện

Dự báo khả 

năng hoàn 

thành mục tiêu 

đã đề ra

(tháng 7)

Kiến nghị,

đề xuất 

(Nếu có)

9.7
Khám chữa bệnh định kỳ cho người cao tuổi trên địa 

bàn phường

Khám sàng lọc, 

Khám định kỳ 

cho người trên 

60 tuổi trên địa 

bàn

Tháng 7 Số người được khám là 2.125/2.089 người đạt 101,7% Vượt chỉ tiêu

9.8
Bố trí nhân lực tham gia phục vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ 

tại nghĩa trang liệt sĩ Văn Đẩu

Phân công cán 

bộ y tế tham gia 

phục vụ lấy 

mẫu hài cố liệt 

sĩ

Tháng 7
Phân công, bố trí nhân viên y tế tham gia phục vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại 

nghĩa trang liệt sĩ Văn Đẩu
Hoàn thành

9.9
Rà soát thông tin bệnh nhân bệnh không lây nhiễm cập 

nhật phần mềm và lưu trữ

100% bệnh 

nhân bệnh 

không lây 

nhiễm được rà 

soát và cập nhật 

thông tin trên 

phần mềm

Tháng 7
2.551 bệnh nhân bệnh không lây nhiễm được rà soát và cập nhật thông tin 

trên phần mềm, đạt 100%
Hoàn thành

9.10 Công tác thông báo thu hồi thuốc và mỹ phẩm

Chưa phát hiện 

sản phẩm thuộc 

diện thu hồi 

trên địa bàn

Hàng tháng

Kịp thời thông báo và truyền tải nội dung về việc đảm bảo công tác quản lý, 

kiểm soát thuốc khi có văn bản của Sở Y tế và UBND phường. Các quầy 

dược thực hiện nghiêm túc, chưa phát hiện sản phẩm thuộc diện thu hồi trên 

địa bàn.

Hoàn thành

10
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường

(02 nhiệm vụ)

10.1
Tiếp tục vận động, chi trả tiền bồi thường cho các hộ 

dân đã có phương án nhưng chưa nhận tiền

Hoàn thành chi 

trả tiền bồi 

thường

Tháng 7 Tiến hành chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân đảm bảo tiến độ Hoàn thành

10.2

Phối hợp với phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi 

trường phường hoàn thành thu tiền đấu giá đất ngõ 63 

Trần Tất Văn

Hoàn thành thu 

tiền đấu giá đất
Tháng 7

Hiện đang phối hợp với phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường 

phường thu tiền đấu giá đất
Hoàn thành



Bổ sung có mục 

tiêu từ NSTP 

(nguồn XDCB 

tập trung)

Tiền sử dụng 

đất điều tiết 

ngân sách 

phường

Bổ sung có 

mục tiêu từ 

NSTP (nguồn 

XDCB tập 

trung)

Tiền sử dụng 

đất điều tiết 

ngân sách 

phường

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6)=(7)+(8) (7) (8) (9)=(6)/(3) (10) (11)

TỔNG SỐ      95,873.688           33,405.688       62,468.000        63,429.310        30,997.379        32,431.931 66.16%          5,355.000         68,784.310 

1

Xây dựng tầng 3, tầng 4 nhà lớp 

học, chức năng 04 tầng Trường Tiểu 

học Ngọc Sơn và các hạng mục phụ 

trợ

       8,300.000             3,200.000         5,100.000          5,750.000          3,200.000          2,550.000 69.28%             500.000           6,250.000 

2

Xây dựng nhà lớp học, chức năng

và các hạng mục phụ trợ Trường

Mầm non Hoa Mai

       8,516.000             4,016.000         4,500.000          7,021.110          4,016.000          3,005.110 82.45%             500.000           7,521.110 

3

Xây dựng phòng chức năng và một

số hạng mục phụ trợ Trường Tiểu

học Kim Đồng 

       4,150.000             2,150.000         2,000.000          4,150.000          2,150.000          2,000.000 100%                      -             4,150.000 

4

Xây dựng nhà đa năng Trường 

THCS Bắc Hà và một số hạng mục 

phụ trợ

     11,100.000             4,600.000         6,500.000        10,545.000          4,600.000          5,945.000 95.00%             555.000         11,100.000 

5
Cải tạo một số nhà văn hóa trên địa 

bàn phường 
       1,489.000                589.000            900.000          1,167.007             589.000             578.007 78.38%                      -             1,167.007 

6
Cải tạo, nâng cấp ngõ 26 đường 

Trần Nhân Tông
       5,945.800             2,722.900         3,222.900          4,037.900          2,722.900          1,315.000 67.91%             300.000           4,337.900 

7
Cải tạo, nâng cấp đường vào Bệnh 

viện Phổi Hải Phòng
       1,745.000                945.000            800.000          1,336.691             836.691             500.000 76.60%             400.000           1,736.691 

8

Cải tạo, nâng cấp đường Khúc trì, 

vườn hoa tại khu vực Trường Mầm 

non Hướng Dương cũ và ngõ 41 

đường Khúc Trì 

       9,887.803             3,970.788         5,917.015          5,975.674          3,970.788          2,004.886 60.43%          1,800.000           7,775.674 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÙ LIỄN

PHỤ LỤC 2

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG MỘT SỐ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 27/7/2026 của UBND phường Phù Liễn)

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh 

đã phân bổ chi tiết

Đơn vị tính: triệu đồng

Tháng 8

Kịch bảnGiải ngân đến hết 31/7/2026

So sánh với 

Kế hoạch 

năm (%)

8 tháng

Trong đó Trong đó

TT VỐN NGÂN SÁCH CẤP XÃ

Tổng số Tổng số



Bổ sung có mục 

tiêu từ NSTP 

(nguồn XDCB 

tập trung)

Tiền sử dụng 

đất điều tiết 

ngân sách 

phường

Bổ sung có 

mục tiêu từ 

NSTP (nguồn 

XDCB tập 

trung)

Tiền sử dụng 

đất điều tiết 

ngân sách 

phường

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6)=(7)+(8) (7) (8) (9)=(6)/(3) (10) (11)

Kế hoạch đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh 

đã phân bổ chi tiết

Tháng 8

Kịch bảnGiải ngân đến hết 31/7/2026

So sánh với 

Kế hoạch 

năm (%)

8 tháng

Trong đó Trong đó

TT VỐN NGÂN SÁCH CẤP XÃ

Tổng số Tổng số

9

Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu 

giá đất xen kẹt tại đường Khúc Trì, 

giáp Trường Mầm non Hướng 

Dương

     11,435.218             3,800.000         7,635.218          8,919.878          3,800.000          5,119.878 78.00%             900.000           9,819.878 

10

Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đấu 

giá đất xen kẹt tại khu đất tại ngõ 63 

Trần Tất Văn

       8,892.867             5,112.000         3,780.867          7,526.050          5,112.000          2,414.050 84.63%             400.000           7,926.050 

11

Đấu giá quyền sử dụng đất tại 

đường Trần Nhội, TDP Đẩu Phượng 

1

       4,712.000                100.000         4,612.000                       -                         -                         -   -                      -   

12

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ 

đấu giá quyền sử dụng đất tại đường 

Quy Tức, Tổ dân phố Kiến Thiết 

     10,400.000                400.000       10,000.000          7,000.000                       -            7,000.000 67.31%                      -             7,000.000 

13

Đấu giá quyền sử dụng đất tại 

đường Tô Phong, Tổ dân phố Đẩu 

Sơn 1

       2,600.000                100.000         2,500.000                       -                         -                         -   -                      -   

14

Đấu giá quyền sử dụng đất tại ngõ 

45 đường Lệ Tảo, Tổ dân phố Lệ 

Tảo 3

       5,200.000                200.000         5,000.000                       -                         -                         -   -                      -   

15
Xây dựng Trụ sở UBND phường 

Phù Liễn (vốn CBĐT)
       1,500.000             1,500.000                          -                         -                         -   -                      -   



Tháng 7 7 tháng

Ước 

thực hiện 

tháng 7

Lũy kế

7 tháng

So sánh 

với Kế 

hoạch 

năm 

(%)

Đánh giá 

so với 

kịch bản

Tháng 8 8 tháng Hết Quý III

1

Thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn theo phân 

cấp nguồn thu

triệu 

đồng
      357,450     55,266       218,896      65,390    266,770 74.63

Vượt 

21.87%
       11,723      278,493       306,646 

 Tổng thu ngân sách tháng 7 ước thực hiện 

65.390 triệu đồng, lũy kế 7 tháng ước thực 

hiện 266.700 triệu/357.450 triệu đồng,  

bằng 74.63% dự toán HĐND thành phố và 

phường giao, vượt 21.87% so với kịch bản. 

2

Tổng chi ngân sách (đã 

trừ tiết kiệm 10% chi 

thường xuyên)

triệu 

đồng
      351,147  -  -      27,000    165,000 46.99 Đạt        30,000      195,000       225,000 

 Tổng chi ngân sách tháng 7 ước thực hiện 

27.000 triệu đồng, lũy kế 7 tháng ước thực 

hiện 165.000 triệu/351.147 triệu đồng, 

bằng 46.99% dự toán HĐND thành phố và 

phường giao. 

3

Giá trị sản phẩm ngành 

nông, lâm nghiệp và thủy 

sản

triệu 

đồng
      135,800     10,201 84,783 10,405 85,010 62.6

Vượt

0.27%
       10,411        95,421       106,043 

Giá trị sản phẩm ngành nông, lâm nghiệp 

và thủy sản tháng 7 ước thực hiện 10.405 

triệu đồng; lũy kế 7 tháng ước thực hiện  

85.010 triệu/135.800 triệu đồng, bằng 

62.6% kế hoạch năm 2026, vượt 0,27% so 

với kịch bản.

4
Giá trị sản phẩm ngành 

công nghiệp - xây dựng

triệu 

đồng
   2,810,000   237,371 1,623,145 261,108 1,815,314 64.6

Vượt

11.84%
     237,371   2,052,685    2,290,056 

Giá trị sản phẩm ngành công nghiệp - xây 

dựng tháng 7 ước thực hiện 261.108 triệu 

đồng; lũy kế 7 tháng ước thực hiện 

1.815.314 triệu/2.810.000 triệu đồng, bằng 

64.6% kế hoạch năm 2026, vượt 11.84% so 

với kịch bản.

So sánh của 

7 tháng

Tháng, 

quý, 

năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Liễn, ngày 27 tháng 7 năm 2026

PHỤ LỤC 3

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 27/7/2026 của UBND phường Phù Liễn)

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÙ LIỄN

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ báo 

cáo; khó khăn vướng mắc (nếu có)

ST

T
Chỉ tiêu

Đơn vị 

tính

Kỳ báo 

cáo

Kế hoạch 

năm 2026

Kế hoạch Kịch bản Kết quả thực hiện



Tháng 7 7 tháng

Ước 

thực hiện 

tháng 7

Lũy kế

7 tháng

So sánh 

với Kế 

hoạch 

năm 

(%)

Đánh giá 

so với 

kịch bản

Tháng 8 8 tháng Hết Quý III

So sánh của 

7 tháng

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ báo 

cáo; khó khăn vướng mắc (nếu có)

ST

T
Chỉ tiêu

Đơn vị 

tính

Kỳ báo 

cáo

Kế hoạch 

năm 2026

Kế hoạch Kịch bản Kết quả thực hiện

5
Giá trị sản phẩm ngành 

dịch vụ

triệu 

đồng
   2,130,000   175,553 1,252,235 236,997 1,453,426 68.24

Vượt

16.07%
     175,553   1,628,979    1,789,532 

Giá trị sản phẩm ngành dịch vụ tháng 7 ước 

thực hiện 236.997 triệu đồng; lũy kế 7 

tháng ước thực hiện 1.453.426 triệu/ 

3.130.000 triệu đồng, bằng 68.24% kế 

hoạch năm 2026, vượt 16.07% so với kịch 

bản

6
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu 

tư công 
% 100 16.06 62.91 9.34 63.22 63.22

Vượt

0.5%
8.97           72.19 84.6433699

Kết quả giải ngân đối với các dự án phường 

quyết định đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư 

công theo phân cấp lũy kế 7 tháng giải ngân 

đạt 63.22% kế hoạch năm, vượt 0.5% kế 

hoạch kịch bản giải ngân

7
Doanh nghiệp thành lập 

mới trên địa bàn

Doanh 

nghiệp
> 55 6 32 40 146 264.45

Vượt

826.4%
                 6              152               158 

Số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn 

lũy kế 7 tháng là 146 doanh nghiệp, bằng 

264.45% kế hoạch năm, vượt 826.4% so 

với kịch bản

8
Số doanh nghiệp có hoạt 

động đổi mới sáng tạo 
% 20 2 10 2 10 50 Đạt                  2                12                 14 

Số doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng 

tạo lũy kế 7 tháng là 10 doanh nghiệp, bằng 

50% kế hoạch năm, đạt kịch bản

9
Thu nhập bình quân đầu 

người tăng
% 10 - - - - - - - - - -

10

Hộ nghèo theo chuẩn 

nghèo quốc gia áp dụng 

giai đoạn 2022 - 2025

Hộ 0 0 0 0 0 0 Đạt 0 0 0
Tính đến ngày 18/7/2026, trên địa bàn 

phường không có hộ nghèo

11 Tỷ lệ gia đình văn hóa % > 95 95.4 95.4 95.4 95.4 100 Đạt 95.4 95.4 95.4 Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,4%

12
Trường học các cấp đạt 

chuẩn Quốc gia
Trường > 01 - 1 - 1 100 Đạt - - -

Ngày 13/5/2026, tổ chức thành công Lễ 

đón Bằng công nhận Trường Tiểu học đạt 

chuẩn Quốc gia và ra mắt mô hình 

“Trường học Xã hội chủ nghĩa”  tại 

Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

13

Đầu tư cho 05 trường 

mỗi trường có 01 phòng 

học thông minh

Phòng 5 - - - - - - - - - -

Tháng, 

quý, 

năm

Năm

Quý, 

năm



Tháng 7 7 tháng

Ước 

thực hiện 

tháng 7

Lũy kế

7 tháng

So sánh 

với Kế 

hoạch 

năm 

(%)

Đánh giá 

so với 

kịch bản

Tháng 8 8 tháng Hết Quý III

So sánh của 

7 tháng

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ báo 

cáo; khó khăn vướng mắc (nếu có)

ST

T
Chỉ tiêu

Đơn vị 

tính

Kỳ báo 

cáo

Kế hoạch 

năm 2026

Kế hoạch Kịch bản Kết quả thực hiện

14
Tỷ lệ dân số tham gia bảo 

hiểm y tế 
% 95,5 95.35 95.3 95.35 95.35 99.84 Đạt 95.39 95.31 95.32

Số người tham gia BHYT đạt 95,35% dân 

số

15

Tỷ lệ lao động trong độ 

tuổi tham gia bảo hiểm xã 

hội 

% 56,8 54.6 54.17 54.6 54.6 96.12 Đạt 55 54.27 54.39
Số người tham gia BHXH đạt 54,6% lực 

lượng lao động

16

Tỷ lệ phân loại rác thải 

tại nguồn, tỷ lệ thu gom 

chất thải rắn sinh hoạt 

% 100 100 100 100 100 100 Đạt 100 100 100
Tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn, tỷ lệ thu 

gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 100%

17

Chỉ tiêu giao quân năm 

2026 và công tác động 

viên, tuyển quân năm 

2027

% 100 100 100 100 100 100 Đạt 100 100 100

Tổ chức bàn giao 100% chỉ tiêu giao quân 

năm 2026: 60 thanh niên (trong đó, tham 

gia nghĩa vụ quân sự: 50 thanh niên; tham 

gia nghĩa vụ Công an nhân dân: 10 thanh 

niên)

18
Tổ dân phố không có tội 

phạm ma túy
% 80 - 52,63 - 52,63 - Đạt - 52,63 78,95

- Đến hết quý II/2026, phường đã xây dựng 21 

TDP không ma túy. 

- Sau sát nhập, hiện có 10 TDP không ma túy 

theo địa giới hành chính mới. 

- Hết Quý III/2026, phường giữ vững 10 TDP 

không ma tuý theo địa giới hành chính mới và 

xây dựng thêm 05 TDP không ma tuý.

Tỷ lệ điều tra khám phá 

các loại tội phạm 
% > 80 >90 >90 >90 >90 113 Đạt >90 >90 >90

Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm 

trong tháng 7 đạt >90%

Tỷ lệ điều tra khám phá 

các loại tội phạm rất 

nghiêm trọng và đặc biệt 

nghiêm trọng

% 100 100 100 100 100 100 Đạt 100 100 100

Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm 

rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 

trong tháng 7 đạt 100%

20

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ 

tục hành chính xử lý 

đúng hạn

% > 95 > 95 > 95 100 99.9 105 Vượt > 95 > 95 > 95

Từ ngày 16/6/2026 đến ngày 15/7/2026, 

tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

xử lý đúng hạn là 1.690/1.690 hồ sơ = 

100%.

Quý, 

năm

Năm

Tháng, 

quý, 

năm

19



Tháng 7 7 tháng

Ước 

thực hiện 

tháng 7

Lũy kế

7 tháng

So sánh 

với Kế 

hoạch 

năm 

(%)

Đánh giá 

so với 

kịch bản

Tháng 8 8 tháng Hết Quý III

So sánh của 

7 tháng

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ báo 

cáo; khó khăn vướng mắc (nếu có)

ST

T
Chỉ tiêu

Đơn vị 

tính

Kỳ báo 

cáo

Kế hoạch 

năm 2026

Kế hoạch Kịch bản Kết quả thực hiện

21

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 

toàn trình trên tổng hồ sơ 

giải quyết thủ tục hành 

chính toàn trình 

% > 98 > 98 > 98 100 100 102 Vượt > 98 > 98 > 98

Từ ngày 16/6/2026 đến ngày 15/7/2026,  

tổng số hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng 

hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính toàn 

trình là 1.325/1.325 hồ sơ = 100%.

22

Chỉ số cải cách hành 

chính (PAR Index) và 

Chỉ số hài lòng của người 

dân (SIPAS) 

Điểm Năm

Thuộc tốp 

30 của 

thành phố

- - - - - - - - - - 

Tháng, 

quý, 

năm



Tháng 7 7 tháng

Ước 

thực hiện 

tháng 7

Lũy kế 

7 tháng

So sánh 

với Kế 

hoạch 

năm 

(%)

Đánh giá 

so với 

Kịch bản

Tháng 8 8 tháng
Hết Quý 

III

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(3) (9)=(7)/(5) (10) (11) (12) (13)

357,450 55,266 218,896 65,390 266,770 74.63% 121.87% 11,723 278,493 306,646

1
Thu từ khu vực kinh tế ngoài 

quốc doanh 
137,395 11,347 88,365 2,532 98,964 72.03%

Vượt

11.99%
7,844 106,808 114,652

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 

lũy kế 7 tháng ước thực hiện 98.964 

triệu/137.395 triệu đồng, bằng 72,03% 

dự toán giao, vượt 11.99% so với kịch 

bản

-
Thuế giá trị gia tăng + Thu nhập 

doanh nghiệp
135,850 11,210 87,507 2,522 98,897 72.80%

Vượt 

13.02%
7,707 106,604 114,311

Thu thuế giá trị gia tăng + thu nhập 

doanh nghiệp lũy kế 7 tháng ước thực 

hiện 98.897 triệu/135.850 triệu đồng, 

bằng 72,8% dự toán giao, vượt 13.02% 

so với kịch bản

+ Thuế cơ sở 5 thu 96,950 8,000 62,450 - - - - 5,500 - -

+ Thuế thành phố thu 38,900 3,210 25,057 - - - - 2,207 - -

-
Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế tài 

nguyên
1,545 137 858 10 67 4.34% Chưa đạt 137 204 341

 Thu thuế tiêu thụ đặc biệt + thuế tài 

nguyên lũy kế 7 tháng ước thực hiện67 

triệu/1.545 triệu đồng, bằng 4,34% dự 

toán giao, chưa đạt kịch bản

+ Thuế cơ sở 5 thu 45 4 25 - - - - 4 - -

+ Thuế thành phố thu 1,500 133 833 - - - - 133 - -

2 Lệ phí trước bạ 35,500 2,500 23,000 2,719 20,185 56.86% Chưa đạt 2,500 22,685 25,185

Thu lệ phí trước bạ lũy kế 7 tháng ước 

thực hiện 20.185 triệu/35.500 triệu đồng, 

bằng 56.86% dự toán giao, chưa đạt kịch 

bản

Kế hoạch

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ báo 

cáo, khó khăn vướng mắc (nếu có)

TỔNG CỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÙ LIỄN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Liễn, ngày 27 tháng 7 năm 2026

PHỤ LỤC 4

CHI TIẾT THU NGÂN SÁCH NĂM 2026 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 27/7/2026 của UBND phường Phù Liễn)

STT Nội dung

Dự toán thu 

năm 2026 

HĐND TP 

và HĐND 

phường giao

Đơn vị tính: Triệu đồng

Kịch bản Kết quả thực hiện So sánh của 7 tháng



Tháng 7 7 tháng

Ước 

thực hiện 

tháng 7

Lũy kế 

7 tháng

So sánh 

với Kế 

hoạch 

năm 

(%)

Đánh giá 

so với 

Kịch bản

Tháng 8 8 tháng
Hết Quý 

III

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(3) (9)=(7)/(5) (10) (11) (12) (13)

Kế hoạch

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ báo 

cáo, khó khăn vướng mắc (nếu có)
STT Nội dung

Dự toán thu 

năm 2026 

HĐND TP 

và HĐND 

phường giao

Kịch bản Kết quả thực hiện So sánh của 7 tháng

3 Thu phí, lệ phí 2,000 170 1,190 36 177 8.83% Chưa đạt 130 307 477

Thu phí, lệ phí lũy kế 7 tháng ước thực 

hiện 177 triệu đồng, bằng 8.83% dự toán 

giao, chưa đạt kịch bản

4
Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp
6,350 5 35 60 499 7.86%

Vượt

1.425.7%
5 504 6,799

Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lũy 

kế 7 tháng ước thực hiện 499 triệu/6.350 

triệu đồng, bằng 7.86% dự toán giao, 

vượt cao so với kịch bản

5
Tiền cho thuê đất, thuê mặt 

nước
16,885 0 8,448 0 4,830 28.61% Chưa đạt 4,830 4,830

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước lũy kế 7 

tháng ước thực hiện 4.830 triệu/16.885 

triệu đồng, bằng 28.61% dự toán giao, 

chưa đạt kịch bản

- Thuế cơ sở 5 thu 1,545 0 773 - - - - - - -

- Thuế thành phố thu 15,340 0 7,675 - - - - - - -

6 Thu tiền sử dụng đất 158,670 41,200 97,470 60,000 141,520 89.19%
Vượt

45.19%
1,200 142,720 154,020

Thu tiền sử dụng đất lũy kế 7 tháng ước 

thực hiện 141.520 triệu/158.670 triệu 

đồng, đạt 89.19% dự toán giao, vượt 

45.19% so với kịch bản

-
Dự án đấu giá trên địa bàn 

phường đã đầu tư cơ sở hạ tầng
12,870 0 12,870 - - - - - - -                                                                      -   

- Đất xen kẹt 134,800 40,000 80,000 - - - - - - -                                                                      -   

- Đất dôi dư 2,000 200 600 - - - - 200 - -                                                                      -   

- Các khoản thu còn lại 9,000 1,000 4,000 - - - - 1,000 - -                                                                      -   

7 Thu khác ngân sách 50 4 28 4 432 864.00%
Vượt 

1.542.86%
4 436 440

Thu khác ngân sách lũy kế 7 tháng ước 

thực hiện 432 triệu/50 triệu đồng, đạt 

864% dự toán giao, vượt 1.542.86% so 

với kịch bản

8
Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi 

công sản khác
600 40 360 40 164 27.33% Chưa đạt 40 204 244

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 

khác lũy kế 7 tháng ước thực hiện 164 

triệu/600 triệu đồng, đạt 27,33% dự toán 

giao, chưa đạt kịch bản



Tháng 7 7 tháng

Ước 

thực hiện 

tháng 7

Lũy kế 

7 tháng

So sánh 

với Kế 

hoạch 

năm 

(%)

Đánh giá 

so với 

Kịch bản

Tháng 8 8 tháng
Hết Quý 

III

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(3) (9)=(7)/(5) (10) (11) (12) (13)

Kế hoạch

Tóm tắt kết quả thực hiện của kỳ báo 

cáo, khó khăn vướng mắc (nếu có)
STT Nội dung

Dự toán thu 

năm 2026 

HĐND TP 

và HĐND 

phường giao

Kịch bản Kết quả thực hiện So sánh của 7 tháng



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

1 Phòng Văn hóa - Xã hội phường (20 nhiệm vụ)

1.1

Phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Đo lường sự hài lòng 

của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành 

chính nhà nước năm 2026

Kết quả đo lường 

sự hài lòng do 

thành phố công bố

Quý III
Sở Nội vụ thành phố, các tổ dân 

phố, bưu điện

1.2
Kiểm tra các cơ sở kinh doanh thể thao: yoga, thể hình, 

fitness…

Biên bản, thông 

báo

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan đơn vị thuộc phường

1.3
Tiếp tục đôn đốc, tổng hợp minh chứng chính quyền thân 

thiện

Công văn, báo cáo, 

tờ trình

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan đơn vị thuộc phường

1.4
Triển khai thực hiện Phong trào “Văn hóa tiết kiệm, chống 

lãng phí”

Kế hoạch, công 

văn, báo cáo

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan đơn vị thuộc phường

1.5

Tham mưu kiện toàn Ban quản lý, Tiểu ban Quản lý các di 

tích và xây dựng quy chế hoạt động của Ban quản lý di tích 

lịch sử văn hóa trên địa bàn

Quyết định Tháng 8, 9 các cơ quan đơn vị thuộc phường

1.6

Thực hiện rà soát tăng, giảm thẻ BHYT hàng tháng cho 

người từ đủ 60 -74, đối tượng Bảo trợ xã hội, đối tượng hưu 

trí xã hội

Tờ trình;

Danh sách đề nghị 

cấp, thôi hưởng 

BHYT

Tháng 8, Quý 

III

Tổ dân phố, BHXH cơ sở Kiến 

An; VP HĐND&UBND phường 

(tư pháp)

1.7

Triển khai kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật 

và thực hiện công tác xác định mức độ khuyết tật theo 

Thông tư số 19/2026/TT-BYT ngày 09/06/2026 của Bộ Y 

tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ lao động - 

 Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ 

khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực 

hiện.

Quyết định
Tháng 8, Quý 

III
các đơn vị có liên quan

1.8

Tham mưu triển khai các chương trình, kế hoạch về y tế, 

dân số và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tăng cường tuyên 

truyền phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm trên 

địa bàn.

Công văn, Kế 

hoạch

Tháng 8, Quý 

III

Trạm Y tế, Tổ dân phố và các 

đơn vị có liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÙ LIỄN

PHỤ LỤC 5

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ 

THÁNG 8 VÀ QUÝ III/2026

(Ban hành kèm theo Báo cáo số  352/BC-UBND ngày 27/7/2026 

của UBND phường Phù Liễn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phù Liễn, ngày 27 tháng 7 năm 2026



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

1.9

Thực hiện rà soát, lập danh sách và tổ chức chi trả đầy đủ, 

kịp thời các chế độ đối với người có công, bảo trợ xã hội và 

các đối tượng chính sách.

Danh sách chi trả Tháng 8 Các cơ quan đơn vị thuộc phường

1.10

Tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết và tham mưu xử lý các hồ 

sơ, kiến nghị của công dân thuộc lĩnh vực người có công và 

chính sách xã hội.

Công văn, Danh 

sách, Hồ sơ, tờ 

trình,

Tháng 8
Trung tâm phục vụ HCC và các 

đơn vị có liên quan khác

1.11

Tổ chức hội nghị, giao chỉ tiêu phát triển Bảo hiểm để đảm 

bảo chỉ tiêu của thành phố giao theo Quyết định số 

2531/QĐ-UBND ngày 01/07/2026. Tham mưu ban hành 

các văn bản giao chỉ tiêu cho các Tổ dân phố về phát triển 

Bảo hiểm xã hội

Hội nghị, giấy 

mời, 

Kế hoạch, Báo 

cáo…

Tháng 8 Bảo hiểm xã hội cơ sở Kiến An

1.12
Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, 

phương hướng nhiệm vụ năm học 2026 -2027

Kế hoạch, Thông 

báo, Công văn; 

Giấy mời

Tháng 8 Các cơ quan đơn vị thuộc phường

1.13
Tham mưu công tác sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn phường

Đề án, Kế hoạch, 

Tờ trình, Công 

văn; Báo cáo

Tháng 8 Các cơ quan đơn vị thuộc phường

1.14
Tham mưu văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác 

giáo dục năm học 2026 - 2027

Kế hoạch; Báo 

cáo; Công văn
Tháng 8 Các cơ quan đơn vị thuộc phường

1.15
Kế hoạch kiểm tra liên ngành đối với các trường mầm non 

và cơ sở giáo dục mầm non độc lập trong dịp hè năm 2026

Kế hoạch; Quyết 

định; Biên bản; 

Báo cáo

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan đơn vị thuộc phường

1.16
Tham mưu công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới, năm 

học 2026 - 2027

Kế hoạch, Thông 

báo, Công văn; 

Giấy mời

Tháng 9 Các cơ quan đơn vị thuộc phường

1.17
Thực hiện công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên 

địa bàn
Hồ sơ Phổ cập Quý III, IV Các cơ quan đơn vị thuộc phường

1.18

Triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền và tổ chức 

các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn 

trong tháng 8, 9 năm 2026

Công văn, báo 

cáo
Tháng 8,9

Các cơ quan đơn vị thuộc 

phường

1.19

Phối hợp với Văn Phòng HĐND&UBND tham mưu 

xây dựng Nghị quyết Quy định mức chi thăm chúc Tết 

Nguyên đán, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp đối với cán bộ 

diện Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý theo Nghị quyết 

số 41/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND 

thành phố

Nghị quyết
tháng 8 và 

Quý III

Ban Xây dựng Đảng; Văn 

Phòng HĐND&UBND 

1.20 Tham mưu công tác tuyển sinh đầu cấp

Quyết định, 

Công văn; Báo 

cáo

Tháng 7, 8 Các cơ quan, đơn vị liên quan



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

1.21

Tham mưu xây dựng, triển khai Kế hoạch chiến dịch 90 

ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành y tế và Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập 

nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua 

liên thông dữ liệu khám sức khỏe và dữ liệu khám bệnh, 

chữa bệnh trên địa bàn phường

Kế hoạch Tháng 8 

Công an, Văn phòng HĐND 

&UBND (Tư pháp - Hộ tịch) 

Trạm Y tế, Tổ dân phố và các 

đơn vị có liên quan.

2 Phòng Kinh tế phường (31 nhiệm vụ)

2.1
Hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách 

năm 2027

Công văn; 

Báo cáo

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.2 Tổng hợp dự toán ngân sách cấp phường
Văn bản; 

các biểu dự toán 

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.3 Tham mưu điều hành kịch bản thu ngân sách
Báo cáo; các biểu 

tổng hợp

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.4 Điều chỉnh dự toán ngân sách

Tờ trình; Báo 

cáo;  Quyết định; 

Các biểu 

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.5
Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện dự toán ngân 

sách
Báo cáo

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.6

Thẩm định dự toán, tham mưu bố trí kinh phí thực 

hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của cấp có 

thẩm quyền

Báo cáo; Tờ 

trình; Quyết 

định; Bảng tổng 

hợp; Phụ lục

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.7
Quản lý, tổng hợp và quyết toán nguồn kinh phí được 

cấp trên ủy quyền

Báo cáo; Hồ sơ 

quyết toán; Các 

biểu quyết toán; 

Tờ trình

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.8 Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Báo cáo thẩm tra; 

Tờ trình; Quyết 

định; Biểu thẩm 

tra quyết toán

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.9
Thẩm định phương án quản lý, sử dụng, xử lý tài sản 

công

Báo cáo thẩm 

định; Tờ trình; 

Quyết định; Biên 

bản kiểm tra; 

Phương án xử lý 

tài sản

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.10 Trình quyết định xử lý tài sản công thuộc thẩm quyền

Tờ trình; Dự thảo 

Quyết định; 

Thông báo kết 

quả; Biên bản 

bàn giao; Biên 

bản thanh lý (nếu 

có)

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

2.11 Thẩm định giá theo phân cấp

Báo cáo thẩm 

định giá; Tờ 

trình; Công văn ; 

Biên bản họp; 

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.12

Báo cáo tổng hợp lĩnh vực tài chính - ngân sách theo 

yêu cầu của UBND phường, Sở Tài chính và cơ quan 

có thẩm quyền

Báo cáo; Công 

văn; Các biểu 

tổng hợp số liệu

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.13

Theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực 

hiện các chỉ tiêu về kinh tế: Giá trị sản phẩm ngành 

nông, lâm nghiệp và thủy sản; Giá trị sản phẩm ngành 

công nghiệp - xây dựng; Giá trị sản phẩm ngành dịch 

vụ;…

Báo cáo; Biểu 

tổng hợp số liệu

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.14

Lập, tổng hợp kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2026-2030; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 

năm 2026

Tờ trình; Báo cáo 

thuyết minh;  

Nghị quyết; 

Quyết định; 

Biểu; Công văn 

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.15
Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân 

vốn đầu tư công

Báo cáo; Công 

văn 

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.16

Thẩm tra, trình UBND phường phê duyệt chủ trương 

đầu tư và nhiệm vụ, dự toán dự án sử dụng vốn sự 

nghiệp

Báo cáo thẩm tra, 

dự thảo Quyết 

định

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.17
Tham mưu UBND phường phân bổ vốn cho các dự án 

sử dụng vốn sự nghiệp

Dự thảo Quyết 

định, Biểu phân 

bổ vốn

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.18

Tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, 

tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo phân 

cấp

Giấy chứng 

nhận; Thông báo; 

Công văn; Phiếu 

hướng dẫn hoàn 

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.19
Kiểm tra và tham mưu xử lý vi phạm đối với hộ kinh 

doanh theo Kế hoạch của UBND phường

Kế hoạch kiểm 

tra; Quyết định 

kiểm tra (nếu 

có); Biên bản 

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.20

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lĩnh vực kế hoạch, 

đầu tư công, đấu thầu, đăng ký kinh doanh theo quy 

định

Báo cáo; Biểu 

tổng hợp; Công 

văn giải trình

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.21 Rà soát, kiểm tra các chợ trên địa bàn phường

Kế hoạch; Công 

văn triển khai; 

Công văn hướng 

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.22

Triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp 

trên (UBND thành phố, Sở Công Thương); phối hợp 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực công 

thương

Tài liệu tuyên 

truyền; Công văn 

hướng dẫn; Báo 

cáo kết quả

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.23
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lĩnh vực công 

thương theo quy định

Báo cáo; Biểu 

tổng hợp; Công 

văn giải trình

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

2.24

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sử dụng ngân 

sách nhà nước

Kế hoạch; Công 

văn triển khai; 

Báo cáo tiến độ; 

Báo cáo kết quả; 

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.25

Tiếp nhận và triển khai các mô hình, giải pháp khoa 

học công nghệ, đổi mới sáng tạo theo chỉ đạo của cấp 

trên

Kế hoạch; Công 

văn triển khai; 

Báo cáo kết quả; 

Báo cáo đánh giá

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.26
Theo dõi, tổng hợp và thực hiện chế độ báo cáo về 

khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Báo cáo; Biểu 

tổng hợp số liệu

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.27
Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra hoạt động của Tổ 

công nghệ số cộng đồng

Kế hoạch; Công 

văn hướng dẫn; 

Biên bản kiểm 

tra; Báo cáo kết 

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.28

Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng; theo dõi, hướng dẫn, 

tổng hợp việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị 

thuộc phường theo phân cấp

Kế hoạch; Công 

văn hướng dẫn; 

Báo cáo kết quả; 

Báo cáo tổng 

hợp; Hồ sơ rà 

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.29
Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về sở 

hữu trí tuệ theo phân cấp

Công văn hướng 

dẫn; Báo cáo; 

Văn bản tham 

mưu; Công văn 

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.30

Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số trên địa bàn

Báo cáo đánh 

giá; Biểu tổng 

hợp chỉ tiêu; 

Công văn đôn 

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

2.31
Hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công 

nghệ và chuyển đổi số

Kế hoạch tập 

huấn; Công văn 

hướng dẫn; Báo 

cáo kết quả

Tháng 8, Quý 

III
Các cơ quan, đơn vị liên quan

3
Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường 

(12 nhiệm vụ)

3.1

Tham mưu ban hành quyết định công nhận kết quả trúng 

đấu giá đất xen kẹt tại khu đất tại ngõ 41 Khúc Trì, giáp 

Trường Mầm non Hướng Dương

Quyết định Tháng 7, 8 Ban QLDAĐTXD phường

3.2

Đảm bảo trật tự đường hè, an toàn giao thông; tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm phát sinh trên địa bàn

Đảm bảo đường 

thông, hè thoàng, 

không ùn tắc giao 

thông

Tháng 8 Công an phường, các tổ dân phố

3.3

Tham mưu UBND phường cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia 

đình, cá nhân.

Giấy chứng nhận Tháng 8 Thuế cơ sở 5, các tổ dân phố

3.4

Tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 5 với 

Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn quận Kiến An

Quyết định Tháng 8
Ban QLDAĐTXD phường, ác tổ 

dân phố



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

3.5

Tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện 

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử 

dụng đất tại đường Quy Tức, tổ dân phố Kiến Thiết.

Quyết định Tháng 8
Ban QLDAĐTXD phường, ác tổ 

dân phố

3.6
Tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện 

Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư 04 vị trí.

Quyết định. Thông 

báo
Tháng 8

Ban QLDAĐTXD phường, ác tổ 

dân phố

3.7 Tham mưu UBND phường cấp giấy phép xây dựng
Giấy phép xây 

dựng
Tháng 8 Thuế cơ sở 5, các tổ dân phố

3.8 Công tác bảo vệ môi trường
Môi trường xanh, 

sạch, đẹp
Tháng 8 Công an phường, các tổ dân phố

3.9

Tiếp tục thực hiện kê khai đăng ký đất đai theo hiện Kế 

hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/4/2026 của Ủy ban nhân 

dân thành phố triển khai thực hiện công tác đo đạc, lập bản 

đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ 

liệu về đất đai trên địa bàn thành phố.

Thông báo Tháng 8

Các tổ dân phố, Văn phòng 

ĐKĐĐCN Kiến An, Đơn vị thi 

công

3.1

Phối hợp chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Thanh tra việc 

chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động 

đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, nghĩa vụ tài 

chính trong thực hiện dự án: (1) Nhà ở xã hội Việt Tín 

(nhà ở xã hội Việt Tín Riverside)  do Công ty Cổ phần xây 

dựng - thương mại Việt Tín làm chủ đầu tư

Hồ sơ;

Báo cáo
Tháng 8 Các cơ quan, đơn vị liên quan

3.11
Thành lập Đoàn kiểm tra công tác phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn

Quyết định, Kế 

hoạch
Tháng 8 Các tổ dân phố

3.12
Tham mưu UBND phường trình danh mục các dự án thu 

hồi đất phải thông qua Hội đồng nhân dân thành phố
Tờ trình Tháng 8 Các cơ quan, đơn vị liên quan

4
Văn phòng HĐND và UBND phường 

(13 nhiệm vụ)

4.1

Theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ 

Ủy ban nhân dân thành phố giao trên Trang thông tin chỉ 

đạo điều hành của thành phố; tổng hợp kết quả thực hiện 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý II báo cáo định kỳ, đột xuất theo 

quy định.

100% nhiệm vụ 

báo cáo đúng hạn
Thường xuyên Các phòng, đơn vị liên quan

4.2

Ban hành các Thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường tại các hội nghị, cuộc 

họp

Thông báo kết luận Thường xuyên Các phòng, đơn vị liên quan

4.3
Xây dựng lịch công tác tuần của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

phường

Thông báo lịch 

làm việc

Đầu các tuần 

trong tháng
Các phòng, đơn vị liên quan

4.4
Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các kỳ họp HĐND, 

phiên họp UBND và các hội nghị, cuộc họp trên địa bàn.
Văn bản Thường xuyên Các phòng, đơn vị liên quan



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

4.5
Thực hiện quản lý văn bản đi, đến kịp thời, đúng quy trình; 

tăng cường sử dụng văn bản điện tử.

- 100% văn bản 

điện tử ký số cá 

nhân; 

- 100% văn bản đi 

được gửi hoàn toàn 

dưới dạng điện tử

Thường xuyên Các phòng, đơn vị liên quan

4.6
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ Bí 

mật nhà nước

Bảo đảm bí mật 

tuyệt đối
Thường xuyên Các phòng, đơn vị liên quan

4.7

Tham mưu giúp Đảng ủy UBND phường soạn thảo, ban 

hành các văn bản có liên quan đến công tác đảng và đảng 

viên

Các văn bản Thường xuyên Các phòng, đơn vị liên quan

4.8 Đảm bảo an toàn thông tin mạng

Đường truyền 

mạng của phường 

được thông suốt

Thường xuyên Các phòng, đơn vị liên quan

4.9

- Tham mưu tổ chức tốt công tác tiếp công dân định kỳ và 

đột xuất.

- Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh; hạn chế phát sinh điểm nóng.

Kế hoạch, Thông 

báo 
Thường xuyên Các phòng, đơn vị liên quan

4.10

Tham mưu tổ chức triển khai và thực hiện Kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp 

luật và hòa giải ở cơ sở theo quy định

- Kế hoạch;

- Các văn bản triển 

khai

Thường xuyên Các phòng, đơn vị liên quan

4.11
Tham mưu kiểm tra công tác xử phạt vi phạm hành chính 

và áp dụng các biện xử lý vi phạm hành chính
Kế hoạch Thường xuyên Các phòng, đơn vị liên quan

4.12
Tham mưu thực hiện công tác chứng thực và đăng ký hộ 

tịch theo quy định pháp luật

Hồ sơ thủ tục hành 

chính
Thường xuyên Các phòng, đơn vị liên quan

4.13

Tham mưu UBND phường quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống tham nhũng theo đúng quy định Luật phòng, chống 

tham nhũng năm 2018 

Kế hoạch Thường xuyên Các phòng, đơn vị liên quan

5
Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường

(09 nhiệm vụ)

5.1
Tham mưu triển khai hệ thống ra Quyết định (DSS) của 

phường
Hệ thống DSS Thường xuyên Các phòng chuyên môn

5.2

Chủ trì, tham mưu tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ 

của hồ sơ thủ tục hành chính; theo dõi, đôn đốc, phối hợp 

giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tiến độ, thời hạn và 

chất lượng giải quyết hồ sơ trên Hệ thống một cửa điện tử 

thành phố Hải Phòng và Dịch vụ công Quốc gia.

Báo cáo Thường xuyên Các phòng chuyên môn



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

5.3

Chủ trì, tham mưu thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 

đề xuất các giải pháp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời 

gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Văn bản Thường xuyên Các phòng chuyên môn

5.4

Chủ trì, tham mưu tiếp nhận, phân loại và theo dõi việc xử 

lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại liên quan đến thủ tục hành 

chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật.

Văn bản trả lời 

PAKN
Thường xuyên Các phòng chuyên môn

5.5

Thực hiện các mô hình “Hành chính công lưu động”; “Hỗ 

trợ người yếu thế trong thực hiện TTHC”; “Ngày thứ 6 

không hẹn”; “Chính quyền thân thiện”…

Số lượt Thường xuyên Các phòng chuyên môn

5.6

Quản trị, hướng dẫn, phản hồi thông tin tại nhóm Zalo Hỗ 

trợ Công dân phường, Zalo OA, Cổng TTĐT, fanpage 

Facebook …

Hệ thống Thường xuyên Các phòng chuyên môn

5.7
Quản trị hệ thống Quản lý văn bản HPNet, đăng tải tin bài, 

cập nhật banner sự kiện trên Cổng TTĐT phường
Hệ thống Thường xuyên Các phòng chuyên môn

5.8
Quản trị, theo dõi sự cố hệ thống mạng UBND phường 

(phối hợp Văn phòng HĐND và UBND phường)
Hệ thống Thường xuyên Các phòng chuyên môn

5.9

Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ 

tục hành chính tại Trung tâm; đăng ký tuyên truyền lồng 

ghép tại các Hội nghị của phường.

Hội nghị Thường xuyên Các phòng chuyên môn

6 Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công (08 nhiệm vụ)

6.1

Triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên 

hệ thống phát thanh, Cổng Thông tin điện tử của phường và 

website: 

- Tuyên truyền tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thường lệ 

giữa năm 2026 Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVII 

của lãnh đạo thành phố;

- Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), 

Cách mạng Tháng Tám (19/8), Quốc khánh (2/9); 

- Cập nhật tin, bài trên hệ thống phát thanh, Cổng thông tin 

điện tử và website; tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát 

triển kinh tế - xã hội và duy trì hoạt động hiệu quả các kênh 

thông tin. Thông tin tình hình kinh tế - xã hội văn hoá của 

đất nước, thành phố và phường.

Triển khai hiệu 

quả công tác thông 

tin, tuyên truyền.

Thường xuyên
Các phòng, đơn vị, tổ dân phố 

trên địa bàn phường

6.2

Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan và triển khai các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 

các ngày lễ lớn trong Quý III; các sự kiện chính trị, văn hóa 

- xã hội của đất nước, thành phố và phường như: kỷ niệm 

Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Cách mạng tháng Tám 

(19/8), Quốc khánh 2/9 ....

Triển khai treo 

băng rôn, khẩu 

hiệu, pano trên các 

tuyến đường 

chính…

Quý III
Các phòng, đơn vị, tổ dân phố 

trên địa bàn phường



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

6.3

Duy trì các lớp năng khiếu, thể thao thiếu nhi hè 2026 (13 

câu lạc bộ: bóng bàn, bóng đá, bóng rổ, cầu lông, cờ vua, 

võ cổ truyền, taekwondo, karate, nhảy hiện đại, 

dancesport, múa, MC, stem AI)

Tổ chức hiệu quả Quý III
Các phòng, đơn vị, tổ dân phố 

trên địa bàn phường

6.4
Hưởng ứng cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026” Sở 

Văn hóa và Thể thao phát động;

Đạt thành tích cao 

tại Cuộc thi
Quý III

Các phòng, đơn vị, tổ dân phố 

trên địa bàn phường

6.5 Xây dựng dữ liệu Thư viện số
Thư viện số hoạt 

động hiệu quả
Quý III

Các phòng, đơn vị, tổ dân phố 

trên địa bàn phường

6.6

Duy trì hoạt động các câu lạc bộ thể dục thể thao; quản lý, 

khai thác hiệu quả Nhà thi đấu đa năng, Sân vận động và 

các công trình thể dục thể thao; bảo đảm cơ sở vật chất 

phục vụ luyện tập, thi đấu và tổ chức các hoạt động thể 

thao.

Đáp ứng nhu cầu 

tập luyện, thi đấu
Quý III

Các phòng, đơn vị, tổ dân phố 

trên địa bàn phường

6.7

Xây dựng vị trí việc làm, xin ý kiến thẩm định của phòng 

Văn hóa - Xã hội và các phòng, ban có liên quan theo quy 

định

Văn bản Quý III
Các phòng, đơn vị, tổ dân phố 

trên địa bàn phường

6.8

Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác Khuyến nông:

- Chỉ đạo sản xuất vụ Mùa: Hướng dẫn nông dân làm đất, 

gieo cấy đúng thời vụ, sử dụng giống lúa chất lượng cao và 

đẩy nhanh tiến độ sản xuất.

- Theo dõi, phòng trừ sâu bệnh: Kiểm tra đồng ruộng, dự 

báo dịch hại, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh và xử lý kịp 

thời các ổ dịch.

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật: Tổ chức tập huấn, hướng 

dẫn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, sử dụng phân bón hợp lý 

và các mô hình canh tác bền vững.

- Thông tin, tuyên truyền: Tuyên truyền kỹ thuật sản xuất, 

phòng chống dịch hại, thiên tai và cập nhật kịp thời các 

khuyến cáo đến người dân.

Thực hiện hiệu 

quả, góp phần 

nâng cao năng suất 

sản xuất

Quý III
Các phòng, đơn vị, tổ dân phố 

trên địa bàn phường

7 Ban Chỉ huy Quân sự phường (05 nhiệm vụ)

7.1

Ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên 

tháng 8 và nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên 

đề đối với các nhiệm vụ đột xuất.

Bảo đảm hoàn 

thành
Tháng 8 Ban Xây dựng Đảng

7.2

Làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thiện và củng cố hệ thống 

sổ sách, giáo án phục vụ hội thi sổ sách Quân sự, Hậu cần - 

Kỹ thuật, Chính trị

Bảo đảm hoàn 

thành
Tháng 8

Các Phòng, Ban Bộ CHQS thành 

phố

7.3
Nắm kết quả thi vào các trường cao đẳng, đại học trong 

quân đội, và hoàn thiện hồ sơ nhập học cho công dân

Bảo đảm hoàn 

thành
Tháng 8

Các học viện, nhà trường trong 

quân đội

7.4
Tổ chức nhận bàn giao đất quốc phòng từ Ban Chỉ huy 

PTKV 1 - Gia Viên bảo đảm chặt chẽ

Bảo đảm hoàn 

thành
Tháng 8

Các Phòng thuộc Ban Chỉ huy 

PTKV 1 - Gia Viên

7.5
Kiện toàn biên chế, tổ chức Dân quân tự vệ phường sau sáp 

nhập Tổ dân phố (19 Tổ đội trưởng dân quân tại chỗ)

Bảo đảm hoàn 

thành
Tháng 8

Các phòng, ban, ngành đoàn thể 

phường



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

8 Công an phường (12 nhiệm vụ)

8.1 Tổ dân phố không có ma tuý

Giữ vững 10 TDP 

không ma tuý theo 

địa giới hành chính 

mới và xây dựng 

thêm 05 TDP 

không ma tuý 

trong quý III/2026

Tháng 8, Quý 

III

Các phòng, ban liên quan và Tổ 

dân phố

8.2 Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm >80%
Tháng 8, Quý 

III
Các phòng nghiệp vụ CATP

8.3
Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm rất nghiêm trọng 

và đặc biệt nghiêm trọng
100%

Tháng 8, Quý 

III
Các phòng nghiệp vụ CATP

8.4

Bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm, sự kiện 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của 

đất nước, thành phố và phường

Bảo đảm an ninh 

trật tự

Tháng 8, Quý 

III

Các phòng, ban liên quan và Tổ 

dân phố

8.5

Nắm chắc tình hình an ninh tôn giáo tín ngưỡng, kịp thời 

báo cáo, tham mưu đề xuất giải quyết các hiện tượng tôn 

giáo, tà đạo phát sinh mới trên địa bàn; không để các đối 

tượng tập trung đông người sinh hoạt tôn giáo trái phép kéo 

dài mà chưa được phát hiện, ngăn chặn, xử lý

Địa bàn đảm bảo 

an ninh, an toàn

Tháng 8, Quý 

III

Các phòng, ban liên quan và 

phòng nghiệp vụ CATP

8.6

Phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an phường Kiến An 

quản lý, giám sát chặt chẽ số đối tượng chính trị, bất bình, 

bất mãn, đầu đơn khiếu kiện không để hình thành công khai 

tổ chức chính trị đối lập, tập trung đông người tiến hành 

các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, gây phức tạp 

ANTT địa phương

Địa bàn đảm bảo 

an ninh, an toàn

Tháng 8, Quý 

III

Các phòng, ban liên quan và 

phòng nghiệp vụ CATP

8.7

Tuần tra, chốt điểm đảm bảo trật tự đường hè trên các 

tuyến đường Trần Tất Văn, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Lương 

Bằng…Chống ùn, tắc giờ cao điểm tại Ngã ba Quy Tức, 

Nguyễn Lương Bằng; Khu vực Chợ Gò Công; Cổng sân 

bay Kiến An, Bệnh viện Kiến An; Cổng trường Phan Đăng 

Lưu và trường THPT Kiến An. Đảm bảo ANTT; TTĐH các 

lễ, hội trên địa bàn

Bảo đảm trật tự 

đường hè, trật tự 

công cộng

Tháng 8, Quý 

III

Các phòng, ban liên quan và Tổ 

dân phố

8.8
Rà soát thiết bị Giám sát hành trình; Ghi nhận hình ảnh 

người lái xe loại xe kinh doanh vận tải
Rà soát

Tháng 8, Quý 

III

Các phòng, ban liên quan và Tổ 

dân phố

8.9
Công tác đăng ký, quản lý cư trú: đảm bảo tỷ lệ hồ sơ dịch 

vụ công trực tuyến 100%
100%

Tháng 8, Quý 

III

Các phòng, ban liên quan và Tổ 

dân phố

8.10

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày

14/11/2025 của UBND thành phố, duy trì không để xảy ra

tình trạng tái lấn chiếm các tuyến đường Trần Nhân Tông;

Nguyễn Lương Bằng; Phan Đăng Lưu; Hoàng Quốc Việt…

đảm bảo TTCC-TTĐH trên địa bàn phường

Bảo đảm an ninh 

trật tự

Tháng 8, Quý 

III

Các phòng, ban liên quan và Tổ 

dân phố



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

8.11

Tiếp tục duy trì mô hình “Cổng trường ATGT” 100% các

trường trên địa bàn; Phân công lực lượng ANCS đảm bảo

ANTT tại các cổng trường giờ cao điểm phòng chống ùn

tắc giao thông, tai nạn giao thông

Bảo đảm an ninh 

trật tự

Tháng 8, Quý 

III

Các phòng, ban liên quan, Tổ 

dân phố và trường học

8.12

Tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập lực lượng 

CAND 19/8 và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc

Tổ chức thành công Tháng 8
Các phòng, ban liên quan và Tổ 

dân phố

9 Trạm Y tế phường (08 nhiệm vụ)

9.1

Triển khai thực hiện công tác Dân số, Trẻ em và Bảo trợ xã 

hội; Tăng cường truyền thông, rà soát, cập nhật và quản lý 

đối tượng theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; 

tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 

49/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND thành 

phố.

- Tăng cường công 

tác tuyên truyền.

- Kế hoạch, Công 

văn, Báo cáo

Tháng 8

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp 

công,

- Các phòng, ban, ngành, đoàn 

thể, 

- Hội Người cao tuổi phường, 

- Các tổ dân phố, CTV Dân số

9.2

Tăng cường giám sát, điều tra dịch tễ, hướng dẫn các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện và xử lý 

các ca bệnh lẻ, không để bùng phát dịch trên địa bàn

Không để dịch 

bệnh lớn xảy ra 

trên địa bàn
Tháng 8, quý III

Phòng Văn hóa - Xã hội; các Tổ 

dân phố

9.3
Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo 

ATTP, phòng chống dịch bệnh mùa hè

Không để xảy ra 

vụ ngộ độc thực 

phẩm trên địa bàn
Tháng 8, quý III Phòng Văn hóa - Xã hội

9.4
Duy trì tiêm chủng vacxin phòng 11 bệnh trong TCMR, 

thực hiện tiêm chủng an toàn, đúng quy định

100% điểm tiêm 

chủng thực hiện 

đúng quy định

100% phản ứng 

Tháng 8, quý III Các trường học, tổ dân phố

9.5
Rà soát thông tin bệnh nhân bệnh không lây nhiễm mới 

phát hiện và cập nhật phần mềm 

100% bệnh nhân 

bệnh không lây 

nhiễm mới phát 

hiện được rà soát 

Tháng 8, quý III

 '- Phòng Văn hóa - Xã hội,

- Các cơ sở khám chữa bệnh trên 

địa bàn

9.6 Công tác bảo quản thuốc vắc xin

Bảo quản thuốc, 

vắc xin 

đúng quy định. 

Đảm bảo

nhiệt độ, hạn dùng 

an toàn

Hàng tháng
Trạm Y tế, Trung tâm Y tế Kiến 

An

9.7 Công tác thông báo thu hồi thuốc, mỹ phẩm 

Chưa phát hiện sản 

phẩm thuộc diện 

thu hồi trên địa bàn

Hàng tháng
Khoa dược, các cơ sở kinh doanh 

dược, phòng Văn hoá XH

9.8

Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch khám 

chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân trên địa bàn phường. 

Đảm bảo công tác thường trực cấp cứu tại Trạm Y tế. Thực 

hiện đầy đủ, kịp thời các Kế hoạch

Đảm bảo khám 

chữa bệnh ban 

đầu, trực cấp cứu 

và thực hiện các kế 

hoạch y tế.

Tháng 8, quý III Các bộ phận chuyên môn

10 Ban Quản lý dự án ĐTXD (03 nhiệm vụ)



STT Nhiệm vụ trọng tâm
Kết quả/

Sản phẩm
Thời hạn Đơn vị phối hợp

10.1

Tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất thu hồi đồng 

thuận phương án thực hiện Dự án đường nối Quốc lộ 5 - 

Quốc lộ 10

Biên bản; Hội nghị Tháng 8 

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp, 

Môi trường; các ban, ngành, 

đoàn thể, Các Tổ dân phố

10.2

Phối hợp với Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường 

thẩm định trình UBND phường phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư

Quyết định Tháng 8 
Phòng Xây dựng, Nông nghiệp, 

Môi trường

10.3
Giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo kế hoạch được giao 

(08 dự án chuyển tiếp, 10 dự án đang triển khai thi công)

Kết quả giải ngân 

đảm bảo so với 

kịch bản 

Tháng 8 Các phòng, đơn vị liên quan



STT Tên dự án Quy mô
Diện tích đã 

GPMB

Diện tích 

còn lại phải 

GPMB

Tiến độ thực hiện
Thời gian hoàn 

thành
Ghi chú

1

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 

nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn 

qua địa bàn quận Kiến An

28.30 23.68 4.62

Đến ngày 15/7/2026, UBND phường đã 

phê duyệt được 549/588 hộ đất nông 

nghiệp diện tích 17,61ha; 94/211 hộ đất ở, 

diện tích 0,89ha; 02/03 tổ chức diện tích 

5,19 ha. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ đã 

phê duyệt là 334,7 tỷ

31/10/2026

2

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

các khu tái định cư tại các phường 

Kiến An, Phù Liễn (04 vị trí)

24.95 0.00 24.95

Ngày 16/7/2026, UBND phường đã công 

khai bản đồ thu hồi đất để thực hiện dự án 

tại nhà văn hóa 

31/10/2026

3

Vị trí đấu giá đất xen kẹt tại đường 

Tô Phong, tổ dân phố Đẩu Sơn 1 

(điểm 1)

1.35 0.00 1.35 Đang rà soảt, quy chủ sử dụng đất 31/10/2026

4
Vị trí đấu giá đất xen kẹt tại ngõ 45 

đường Lệ Tảo, tổ dân phố Lệ Tảo 3
3.27 0.00 3.27 Đang rà soảt, quy chủ sử dụng đất 31/10/2026

5
Vị trí đấu giá đất xen kẹt tại đường 

Quy Tức, tổ dân phố Kiến Thiết
1.30 0.00 1.30

Ngày 15/7/2026, UBND phường đã ban 

hành thông báo thu hồi đất đối với 36 hộ 

thuộc phạm vi thực hiện dự án

15/8/2026

6

Vị trí đấu giá đất xen kẹt tại đường 

Tô Phong, tổ dân phố Đẩu Sơn 1 

(điểm 2)

11.87 0.00 11.87 Đang rà soảt, quy chủ sử dụng đất 31/10/2026

PHỤ LỤC 4

KỊCH BẢN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÁNG 8 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 352/BC-UBND ngày 27/7/2026 

của UBND phường Phù Liễn)

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÙ LIỄN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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